TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 KÌ 1

 (THAM KHẢO)
ĐỊA LÍ 10-BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

Câu 1: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ là:

A. phương pháp kí hiệu, đường chuyển động chấm điểm, bản đồ-biểu đồ


B. phương pháp chấm điểm, định vị, kí hiệu.


C. phương pháp bản đồ-biểu đồ, tọa độ


D. Phương pháp phương đường chiếu, hình ảnh, tọa độ

Câu 2: Cách đo tính khoảng cách trên bản đồ:


A. cách 1: Dựa vào tỉ lệ bản đồ, lưới kinh-vĩ tuyến trên bản đồ


B. cách 2: Dựa vào lưới kinh-vĩ tuyến trên bản đồ


C. cách 3: Dựa vào diện tích lục địa và dại dương


D. cách 4: Dựa vào tỉ lệ bản đồ.

Câu 3: Phương pháp kí hiệu thường được dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể:


A. các điểm dân cư


B. Bãi san hô, bãi cá, bãi tôm


C. Vùng nông nghiệp


D. Vùng công nghiệp

Câu 4: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động là phương pháp thể hiện đường di chuyển:


A. các hiện tượng tự nhiên như: hướng gió, dòng biển


B. các hiện tượng kinh tế-xã hội như: khu vực đông dân cư


C. các hiện tượng tự nhiên như: số giờ nắng, lượng mưa


D. các hiện tượng kinh tế-xã hội như: tốc độ tăng trưởng kinh tế

Câu 5: Quốc gia A chạy dài theo kinh tuyến nằm giữa vĩ độ: 300B và 480B. Quốc gia đó dài bao nhiêu vĩ độ?


A. 110                       B. 120                      C. 130                      D. 140                      
Câu 6: Nếu quốc gia đó chạy dài theo 12 vĩ độ thì tương ứng bao nhiêu km.

A. 1233,2                  B. 1221,1                     C. 1323,4                    D. 1333,2

Câu 7: Phương pháp khoanh vùng (vùng phân bố) là phương pháp biểu hiện lên bản đồ các đối tượng:


A. không phân bố trên khắp lãnh thổ, chỉ phát triển ở những khu vực nhất định


B. phân bố trên khắp lãnh thổ


C. chỉ phát triển ở vài nơi 


D. không phân bố

Câu 8: Đây là một dạng của phương pháp kí hiệu là:


A. kí hiệu hình học                                     B. kí hiệu số


C. kí hiệu sinh học                                      D. kí hiệu hóa học

Câu 9: Nội dung của đối tượng địa lí có thể biểu hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ là:

A. Cơ cấu               B. Số lượng               C. Vị trí             D. Quy mô

Câu 10: Đây không phải là nội dung của đối tượng địa lí có thể biểu hiện bằng phương pháp chấm là:


A. Phân bố               B. Số lượng               C. Vị trí             D. hướng di chuyển

Câu 11: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí gồm:


A. Phương pháp bản đồ-biểu đồ, phương pháp khoanh vùng, phương pháp kí hiệu


B. Phương pháp khoanh vùng, phương pháp kí hiệu, phương pháp chấm điểm


C. Phương pháp kí hiệu, phương pháp chấm điểm, phương pháp bản đồ


D. Phương pháp bản đồ-biểu đồ, phương pháp kí hiệu đường chuyển động, phương pháp kí hiệu, phương pháp chấm điểm

Câu 12: Phương pháp chấm trên bản đồ biểu hiện các đối tượng địa lí phân bố:


A. đồng đều                                                 B. không đồng đều


C. theo điểm



         D. theo đường

Câu 13: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí phân bố:


A. theo những điểm cụ thể                          B. không theo những điểm cụ thể 


C. theo đường khoanh vùng                        D. Không theo đường khoanh vùng

Câu 14: Đây không phải là một trong những biểu hiện của phương pháp kí hiệu chuyển động:


A. Hướng di chuyển                                B. Khối lượng di chuyển


C. Tốc độ di chuyển                                D. Trọng lượng di chuyển

Câu 15: Tác dụng của phương pháp bản đồ-biểu đồ là:


A. Thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên lãnh thổ đó.                              


B. Thể hiện giá trị tổng cộng của các hiện tượng địa lí trên lãnh thổ đó.


C. Thể hiện giá trị của một hiện tượng địa lí trên lãnh thổ đó.


D. Thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí.

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	A


Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và trong đời sống (nhận biết)
	Câu 1
	Trong học tập, bản đồ là một phương tiện để học sinh:

	A) 
	Học thay sách giáo khoa.

	B)
	Học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí. 

	C) 
	Thư giản sau khi học xong bài.

	D) 
	Xác định vị trí các bộ phận lãnh thổ trong bài học.

	Đáp án 
	B

	Câu 2
	Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào:

	A) 
	Mạng lưới kinh vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ.

	B)
	Hình dáng lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.

	C) 
	Vị trí địa lí của lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.

	D) 
	Bảng chú giải.

	Đáp án 
	A

	Câu 3
	Trong đời sống, bản đồ là phương tiện :

	A) 
	Rất ít được sử dụng.

	B)
	Chỉ sử dụng trong lĩnh vực dự báo thời tiết, tìm đường đi.

	C) 
	Sử dụng rộng rãi, trừ lĩnh vực sản xuất.

	D) 
	Được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày.

	Đáp án 
	D

	Câu 4
	Dựa vào các đường kinh, vĩ tuyến để xác định phương hướng trên bản đồ, theo quy ước thì đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng :

	A) 
	Tây

	B)
	Bắc

	C) 
	Nam

	D) 
	Đông

	Đáp án 
	D

	Câu 5
	Dựa vào các đường kinh, vĩ tuyến để xác định phương hướng trên bản đồ, theo quy ước thì đầu bên trái của vĩ tuyến chỉ hướng :

	A) 
	Tây

	B)
	Bắc

	C) 
	Nam

	D) 
	Đông

	Đáp án 
	A


Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và trong đời sống (thông hiểu)
	Câu 1
	Việc làm nào sau đây không gắn với bản đồ ?

	A) 
	Hiểu tỉ lệ và thuộc kí hiệu.

	B)
	Xác định phương hướng và đo tính khoảng cách.

	C) 
	Xác định vị trí và mô tả đối tượng.

	D) 
	Tính toán số liệu và thể hiện trực quan bằng hình vẽ.

	Đáp án 
	D

	Câu 2
	Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác ?

	A) 
	Dựa vào bản đồ ta có thể xác định được vị trí địa lí của một điểm trên  bề mặt Trái Đất.

	B)
	Bản đồ có thể thể hiện hình dạng và qui mô các bộ phận lãnh  thổ trên bề mặt Trái Đất.

	C) 
	Bản đồ thể hiện đầy đủ quá trình phát triển của các hiện tượng địa lí.

	D) 
	Bản đồ có thể thể hiện sự phân bố của các đối tượng địa  lí.


	Đáp án 
	C

	Câu 3
	1 km trên thực địa ứng với 1cm trên bản đồ có tỉ lệ :

	A) 
	1/100.000

	B)
	1/10.000

	C) 
	1/1000.000

	D) 
	1/1000

	Đáp án 
	A

	Câu 4
	Cho biết ý nào dưới đây là không đúng?

	A) 
	Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được càng lớn.

	B)
	Bản đồ có tỉ lệ nhỏ mức độ chi tiết của bản đồ sẽ bị hạn chế hơn bản đồ có tỉ lệ lớn.

	C) 
	Bản đồ quốc gia thường có tỉ lệ lớn hơn bản bản đồ thế giới.

	D) 
	Bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì mức độ chính xác càng hạn chế.

	Đáp án 
	D

	Câu 5
	Khi đọc bản đồ ở Atlat, để giải thích một sự vật hoặc một hiện tượng địa lí nào đó chúng ta cần:

	A) 
	Tìm một bản đồ có thể hiện sự vật, hiện tượng đó.

	B)
	Chọn nhiều bản đồ khác nhau để giải thích.

	C) 
	Chọn những bản đồ quan trọng như: bản đồ địa hình, khí hậu.

	D) 
	Chọn các bản đồ có nội dung liên quan đến sự vật, hiện tượng đó.

	Đáp án 
	D


Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và trong đời sống (Vận dụng)
	Câu 1
	Để giải thích tình hình phân bố mưa của một khu vực, cần phải tìm hiểu các loại bản đồ : 

	A) 
	Khí hậu và sông ngòi

	B)
	Khí hậu và địa hình

	C) 
	Địa hình và sinh vật

	D) 
	Khí hậu và sinh vật

	Đáp án 
	B

	Câu 2
	Bản đồ nào dưới đây không được dùng trong việc trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông ?

	A) 
	Bản đồ khí hậu

	B)
	Bản đồ địa hình

	C) 
	Bản đồ sông ngòi

	D) 
	Bản đồ thổ nhưỡng.

	Đáp án 
	D

	Câu 3
	Loại bản đồ nào dưới đây có tác dụng hơn cả trong việc quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông ?

	A) 
	Bản đồ dân cư

	B)
	Bản đồ địa chất.

	C) 
	Bản đồ địa hình.

	D) 
	Bản đồ khí hậu.

	Đáp án 
	C


Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và trong đời sống (Vận dụng cao)
	Câu 1
	Cho biết bản đồ có tỉ lệ 1 : 6000 000 thì 2 điểm A, B cách nhau 2cm trên bản đồ thì ngoài thực địa ứng với bao nhiêu km?

	A) 
	120 km

	B)
	60 km

	C) 
	12 km

	D) 
	600 km

	Đáp án 
	A

	Câu 2
	Cho biết bản đồ có tỉ lệ 1 : 18 000 000 thì 2 điểm A, B cách nhau 3cm trên bản đồ thì ngoài thực địa ứng với bao nhiêu km?

	A) 
	54 km

	B)
	180 km

	C) 
	540 km

	D) 
	5400 km

	Đáp án 
	C


BÀI 5- ĐỊA LÍ 10

VŨ TRỤ, HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT

Câu 1: Theo thứ tự xa dần Mặt trời, Trái đất ở vị trí thứ:

a. 7


b. 5



c. 3



d. 2

Câu 2: Một trận bóng đá diễn ra lúc 17h30/ ngày 31/12/2015 tại Anh thì lúc đó, nếu chúng ta xem truyền hình trực tiếp tại Việt Nam là mấy giờ, ngày, tháng năm nào, biết rằng Việt Nam ở múi giờ số 7:

a. 0h30’ ngày 31/12/2015



b. 0h30’ ngày 1/1/2016

c. 10h30’ ngày 31/12/2015



d. 10h30’ ngày 1/1/2016

Câu 3: Nguyên nhân nào tạo ra ngày và đêm trên Trái đất:

a. Dạng hình cầu của Trái đất





b. Trái đất chuyển động quanh Mặt trời

c. Dạng hình cầu và chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất 


d. a và b đúng

Câu 4: Cho các nhận định về sự lệch hướng chuyển động của các vật thể:

1. Do tác động của lực Coriolit nên các vật thể chuyển động trên Trái đất bị lệch hướng.

2. Bắc bán cầu lệch phải, Nam bán cầu lệch trái


3. Bắc bán cầu lệch trái, Nam bán cầu lệch phải 

4. Các vĩ độ khác nhau có vận tốc dài khác nhau.

Có bao nhiêu nhận định  đúng:

a. 1                                    b. 2                          c.3                                d.4

Câu 5: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:

a. Các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh được gọi chung là các thiên thể

b. Hệ Mặt Trời nằm trong Dải Ngân Hà

c. Trong mỗi Thiên Hà có rất nhiều các hành tinh

d. Dải Ngân Hà có phạm vi không gian lớn hơn Thiên Hà 

Câu 6: Quỹ đạo của các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời có dạng:

a. Tròn

b. Ê líp

c. Không xác định


d. Cùng chiều kim đồng hồ

Câu 7:  Có bao nhiêu nhận định đúng về Trái đất

1. Trái đất cùng lúc tham gia vào hai chuyển động: Tự quay quanh trục và tịnh tiến quanh Mặt trời.

2. Trái đất tự quay quanh trục một vòng mất 365 ngày 6 giờ

3. Trái đất tịnh tiến quanh Mặt trời ngược chiều kim đồng hồ

4. Khoảng cách trung bình từ Trái đất đến Mặt trời là 146.9 triệu km

5. Trái đất tự quay quanh trục theo chiều từ Tây sang Đông

a.2


b.3


c.4


d.5

Câu 8: Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có:

a. Kim Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh

b. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất

c. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh

d. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh 

Câu 9: Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là:

a. 149,6 nghìn km
b. 149,6 triệu km

c. 149,6 tỉ km
d. 140 triệu km

Câu 10: Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm không thay đổi vị trí là:

a. Hai cực
b.Hai chí tuyến

c. Vòng cực
d. Xích đạo

Câu 11: Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian:

a. Một tháng

b. Một năm

c. Một mùa

d. Một ngày đêm

Câu 12: Khu vực có vận tốc dài lớn nhất khi Trái Đất tự quay là:

a. Vòng cực

b. Chí tuyến

c. Xích đạo

d. Vĩ độ trung bình

Câu 13: Nhận định nào không pjair là hệ quả của vận động tự quay quanh trục của Trái đất

a. Các mùa trong năm

b. Giờ trên Trái đất và đường chuyển ngày

c. Ngày đêm luân phiên

d. Sự lệch hướng các vật thể chuyển  động

Câu 14: Do Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên trong cùng một thời điểm:

a. Người đứng ở các vĩ tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy mặt trời ở độ cao khác nhau

b. Người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy mặt trời ở độ cao khác nhau

c. Ở phía Tây sẽ thấy Mặt Trời xuất hiện sớm hơn

d. Mọi nơi trên Trái Đất sẽ thấy vị trí của Mặt Trời trên bầu trời giống nhau

Câu 15: Giờ quốc tế được lấy theo giờ của:

a. Múi giờ số 0


b. Múi giờ số 1

c. Múi giờ số 23


d. Múi giờ số 7

Câu 16: Quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất là:

a. Trung Quốc

b. Hoa Kì
c. Nga 


d. Canada

Câu 17: Đường chuyển ngày quốc tế được qui ước lấy theo kinh tuyến

a. 00


b.1080 Đ


c. 1080T


d. 1800


Câu 18: Theo qui ước nếu đi từ phía Tây sang phía Đông qua đường chuyển ngày quốc tế thì:

a. Tăng thêm 1 ngày lịch





b. Lùi lại 1 ngày lịch
c. Không cần thay đổi ngày lịch




d. Tăng thêm hay lùi lại 1 ngày lịch là tuỳ qui định của mỗi quốc gia 

Câu 19: Nếu không có tác động của lực Côriôlit thì gió Mậu dịch ở Bắc bán cầu sẽ có hướng:

a. Đông Bắc

b. Tây Bắc

c. Bắc Nam

d. Nam Bắc

Câu 20: Có bao nhiêu nhận định chưa chính xác về lực Côriôlit:
1. Lực Côriôlit ở bán cầu Nam yếu hơn bán cầu Bắc
2. Lực Côriôlit tác động đến mọi vật thể chuyển động trên Trái Đất theo hướng kinh tuyến.
3. Hướng gió Đông Bắc thổi đến nước ta vào mùa đông là do tác động của lực Côriôlit

4. Do tác động của lực Côriôlit nên gió Mậu dịch ở Bắc bán cầu có hướng Đông Bắc. 

5. Các vật thể chuyển động ở Bắc bán cầu sẽ lệch trái, Nam bán cầu lệch phải.

a. 2


b.3


c.4


d.5

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	D
	B
	A

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	A


BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT

Câu 1: Chuyển động biểu kiến là:

a. Một loại chuyển động chỉ có ở Mặt Trời

b. Chuyển động thấy bằng mắtcủa mặt trời giữa 2 chí tuyến   nhưng không thực có  

c. Chuyển động có thực của Mặt Trời

d. Chuyển động có thực nhưng không thể quan sát thấy

Câu 2: Hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh chỉ xuất hiện ở bán cầu Bắc trong khoảng thời gian:

a. Từ 21 – 3 đến 22 – 6


b. Từ 21 – 3 đến 23 – 9   

c. Từ 22 – 6 đến 23 – 9


d. Từ 23 – 9 đến 22 – 12

Câu 3: Giới hạn xa nhất về phía Bắc mà tia sáng Mặt Trời có thể chiếu vuông góc là:

a. Chí tuyến Bắc   



 b. Vòng cực Bắc

c. 20oB




  D. 23oB
Câu 4: Nơi chỉ xuất hiện hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần duy nhất trong năm là:

a. Vòng cực



            b. Vùng nội chí tuyến

c. Chí tuyến



            d. Vùng ngoại chí tuyến

Câu 5: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng mùa trên Trái Đất là do:

a. Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông 

b. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông

c. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một trục nghiêng với góc nghiêng không đổi  

d. Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh trục

Câu 6: Nhận định nào sau đây chưa chính xác:

a. Ở bán cầu Nam 4 mùa diễn ra trái ngược với bán cầu Bắc

b. Khi ở bán cầu Nam là mùa thu thì ở bán cầu Bắc là mùa xuân 

c. Thời gian mùa hạ ở bán cầu Bắc dài hơn ở bán cầu Nam 

d. Thời gian mùa đông ở cả 2 bán cầu là như nhau   

Câu 7: Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm phụ thuộc nhiều vào:

a. Góc nhập xạ nhận được và thời gian được chiếu sáng   

b. Thời gian được chiếu sáng và vận tốc tự quay của Trái Đất

c. Vận tốc chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

d. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời

Câu 8: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa là:

a. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với vận tốc không đổi

b. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với chu kì một năm

c. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với trục nghiêng không đổi  

d. Trái Đất hình cầu

Câu 9: Trong khoảng thời gian từ 21 – 3 đến 23 – 9 ở bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm do:

a. Bán cầu Bắc là mùa xuân và mùa hạ

b. Vận tốc chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời giảm đi

c. Bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời  

d. Bán cầu Bắc chếch xa Mặt Trời

Câu 10: Các địa điểm ở vùng ngoại tuyến bán cầu Nam trong năm luôn thấy Mặt Trời mọc ở:

a. Hướng chính đông


          b. Hướng chếch về phía Đông Nam

c. Hướng chếch về phía Đông Bắc
  
d. Hướng chính Bắc

Câu 11: Góc nhập xạ của tia sáng Mặt Trời lúc giữa trưa tại xích đạo vào ngày 21 – 3 và 23 – 9 là:

a. 90o


b. 60o


   c. 180o


d. 66o33

Câu 12: Mùa đông của Nam bán cầu nằm trong khoảng thời gian:

a. 21-3 đến 22-6

                                 b. 22-6 đến 23-9
                                             c. 23-9 đến 22-12
                                          d. 22-12 đến 21-3

Câu 13: Khu vực nào trên Trái Đất có hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24 giờ

a. Ở Xích đạo



           b. Từ 2 vòng cực về 2 chí tuyến

c. Từ 2 chí tuyến về xích đạo

         d. Từ 2 vòng cực về 2 cực

Câu 14: Nơi nào trên Trái Đất luôn có ngày dài bằng đêm:

a. 2 cực
b. Chí tuyến Bắc

c. Chí tuyến Nam
    d. Xích đạo

Câu 15: Khi nào được gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh

a. Thời điểm Măt Trời lên cao nhất trên bầu trời ở một địa phương

b. Lúc 12 giờ trưa hằng ngày

c. Khi tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với tiếp tuyến ở bề mặt đất

d. Khi tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam

ĐÁP ÁN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.A
	b
	a
	a
	c
	c
	d
	a
	c
	c
	c
	a
	b
	d
	d
	c


BÀI 7 (LỚP 10) THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG

	NHÂN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG

	Câu 1: Trên Trái Đất có bao nhiêu mảng kiến tạo lớn:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8
Câu 2:Khi hai mảng tách xa nhau sẽ xảy ra hiện tượng:

a. Mắc ma trào lên, tạo ra các dãy núi ngầm

b. Động đất, núi lửa

c. Bão lũ

d. ý a và b đúng
	Câu 3: Động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ thường có ở ………… của các mảng kiến tạo. 

A. Trung tâm

B. Rìa

C. Vùng tiếp xúc

D. Toàn bộ mảng kiến tạo

Câu 4: Đây không phải là một trong các dãy núi trẻ trên Trái Đất:

A. Himalaya

B. Coocdie

C. An-pơ

D. Apalat
	Câu 5: Mảng kiến tạo Âu - Á và mảng kiến tạo Ấn Độ xô vào nhau là nguyên nhân hình thành nên dãy núi trẻ:

A. Himalaya

B. Coocdie

C. Andet

D. An-pơ




CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10         

   bài 8:  NỘI LỰC
Câu 1: Lực được sinh ra bên trong của Trái Đất được gọi  là:

           a. Lực hấp dẫn
   b. Lực quán tính

           c. Lực li tâm
 
d. Nội tâm
Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra nội lực là:

 a.Năng lượng trong sản xuất của con người

 b.Năng lượng thủy triều

 c.Năng lượng của sự phân hủy các chất phóng xạ, sự chuyển dịch của các dòng vật chất  theo trọng lực.

 d.Sự phân hủy các chất phóng xạ.

Câu 3: Vận động nào sau đây không do tác động của nội lực?

    
a. Nâng lên hạ xuống
               b. Đứt gãy               c. Uốn nếp.

   d. Bồi tụ 

Câu 4: Các vận động chính của nội lực:

a. Nắm ngang và thẳng đứng                            c. Nâng lên và hạ xuống

b. Uốn nếp và đứt gãy                                       d. Thẳng đứng và hạ xuống

Câu 5: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất được thể hiện  qua:

a. Các vận động kiến tạo, động đất, núi lửa                         c. Hiện tượng El Nino

b. Hiện tượng bão lũ                                                             d. Các hiện tượng phong hóa

Câu 6: Biểu hiện rõ rệt nhất của sự vận động theo phương thẳng đứng ở lớp vỏ Trái Đất là:

a. Độ cao của các đỉnh núi tăng lên                        c. Thay đổi mực nước đại dương ở nhiều nơi
b. Diện tích của đồng bằng tăng lên                       d. Các hiện tượng động đất, núi lửa hoạt động  mạnh

Câu 7: Vận động theo phương thẳng đứng diễn ra như thế nào trên bề mặt lục địa?

          a.  Chậm             b. Rất chậm               c. Trung bình          d. Không diễn ra nữa

Câu 8: Các hiện tượng chính của vận động theo phương nằm ngang là:

a. Nâng lên và hạ xuống                      c. Uốn nếp và đứt gãy

b. Địa lũy và địa hào                            d. Hẻm vực và thung lũng sâu

Câu 9: Hiện tượng uốn nếp xảy ra ở vùng đá:

a. Thấm nước                      b. Đá cứng                        c. Đá dẻo                           d. Đá granit

Câu 10: Kết quả của hiện tượng uốn nếp lên bề mặt địa hình là:

a. Các dãy núi uốn nếp                                        c. Hình thành nhiều đồng bằng

b. Làm biến đổi tính chất đá                                d. Địa hình không bị biến đổi

Câu 11: Hiện tượng đứt gãy xảy ra ở vùng đá:

a. Thấm nước                      b. Đá cứng                        c. Đá dẻo                           d. Đá granit

Câu 12: Kết quả của hiện tượng đứt gãy trên bề mặt địa hình là:

a. Các dãy núi uốn nếp                                        c. Địa hào, địa lũ,...

b. Hình thành nhiều đồng bằng                           d. Biển tiến, biển thoái.

Câu 13: Đứt gãy điển hình nhất ở Việt Nam nằm ở thung lũng con sông nào sau đây?

a. Sông Hồng                      b. Sông Mã                        c. Sông Cả                        d. Sông Thu Bồn

Câu 14: Địa hào được hình thành do:

a. Một bộ phận địa hình giữa hai đường đứt gãy bị sụt xuống

b. Vận động theo phương thẳng đứng với cường độ mạnh

c. Hiện tượng uốn nếp diễn ra với cường độ  mạnh

d. Hiện tượng uốn nếp diễn ra với cường độ  yếu.

Câu 15: Vận động theo phương thẳng đứng hiện nay diễn ra như thế nào ? 

      a. Có diễn ra .            b. Không diễn ra.                   c. diễn ra rất nhanh.           d. Diễn ra nhanh.

                                                                                    ĐÁP ÁN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	d
	c
	d
	a
	a
	a
	b
	c
	c
	a
	b
	c
	a
	a
	a


ĐỊA LÝ 10:  Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất

1. Ngoại lực sinh ra do:
A. Năng lượng của bức xạ Mặt Trời
             B. Sự vận chuyển của vật chất
C. Tác động của gió



   D. Tác động của nước

2. Hiện tượng nào dưới đây không thuộc biểu hiện của ngoại lực là: 

A. Gió thổi                                           
 B. Mưa rơi

C. Quang hợp                                       
 D. Phun trào mắcma   

3. Quá trình phong hoá  được  chia thành :

A. Phong hoá lí học, phong hoá hoá hoc, phong hoá địa chất học 

B. Phong hoá lí học, phong hoá cơ học, phong hoá sinh học

C. Phong hoá lí học, phong hoá hoá hoc, phong hoá sinh học   


D. Phong hoá quang học, phong hoá hoá hoc, phong hoá sinh học

4. Biểu hiện nào dưới đây không phụ thuộc quá trình vận chuyển do ngoại lực:

A. Gió  cuốn các hạt cát đi xa

B. Dòng sông vận chuyển phù xa

C. Dung nham phun ra từ miệng núi lửa khi núi lửa hoạt động  

D. Hiện tượng trượt đất xãy ra ở miền núi sau những trận mưa lớn

5. Bồi tụ được hiểu là quá trình:

A. Tích tụ các vật liệu phá huỷ  

B. Nén ép các vật liệu dưới tác dụng của hiện tượng uốn nếp

C. Tích tụ các vật liệu trong lòng đất

D. Tạo ra các mỏ khoáng sản

6. Các yếu tố chủ yếu tác động đến quá trình phong hoá là :

A. Nhiệt độ, nước, sinh vật              B. Gió, bão, con người 

C. Núi lửa, sóng thần, xói mòn        D. Thổ nhưỡng, sinh vật, sông ngoài

7. Các thạch nhủ trong các hang động đá vôi là kết quả của:

A. Phong hóa vật lý


         C. Phong hóa sinh học

B. Phong hóa hóa học


         D. Sự kết hợp của cả 3 loại

8. Biểu hiện rõ rệt nhất của sự vận động theo phương thẳng đứng ở lớp vỏ Trái Đất là:

A. Độ cao của các đỉnh núi tăng lên

B. Thay đổi mực nước đại dương ở nhiều nơi   

C. Diện tích của đồng bằng tăng lên

D. Các hiện tượng động đất, núi lửa hoạt động mạnh

9. Quá trình thổi mòn và mài mòn khác nhau do:

A. Một bên do gió, một bên do nước

B. Một bên do nội lực, một bên do ngoại lực

C. Một bên diễn ra chậm, một bên diễn ra nhanh

D. Một bên do tác động vật lý, một bên do tác động hóa học

10. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:

A. Địa luỹ là bộ phận trồi lên giữa hai đường đứt gãy

B. Núi lửa thường tương ứng với địa luỹ  

C. Dãy núi Con Voi là 1 địa luỹ điển hình ở Việt Nam

D. Các dãy địa luỹ thường xuất hiện ở những nơi hiện tượng đứt gãy diễn ra với cường độ lớn

11. Các hồ lớn nằm ở giữa lục địa châu Phi như Victoria, Tanzania là kết qủa của hiện tượng:

A. Biển thoái

B. Uốn nếp        C. Biển tiến

D. Đứt gãy

12. Trong các sa mạc, đất đá bị biến đổi do tác động chủ yếu của:

A. Phong hóa vật lý


 B. Phong hóa sinh học

C. Phong hóa hóa học


D. Sự kết hợp của cả 3

13. Ghép các quá trình của ngoại lực với những dạng địa hình tương ứng:
	Quá trình

1) Phong hóa 

2) Xâm thực 

3) Mài mòn 

4) Bồi tụ 



	Địa hình

a) Thạch nhũ 

b) Nấm đá 

c) Hàm ếch 

d) Khe rãnh 

 e) Đồng bằng châu thổ


14. Những vùng có khí hậu khô nóng (các vùng sa mạc và bán sa mạc) có quá trình phong hoá lí học diễn ra mạnh chủ yếu do:

A. Có gió mạnh                                                          B. Có nhiều cát  

C. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày, trong năm lớn    D. Khô hạn

15. Đây là dạng địa hình bồi tụ do sóng biển

A. Vách biển                                                 B. Hàm ếch sóng vỗ

C. Cồn cát                                                     D. Bậc thềm sóng vỗ

Đáp án:

1.a    2c       3c    4c   5a     6a  7b   8a   9a    10b    11d    12a   

13 ( 1- a   2- d    3- b,c     4- e)    14c   15c

                                            Bài 11. KHÍ QUYỂN

Phần 1: Câu hỏi.

Câu 1. Khí quyển là :

A. Khoảng không bao quanh Trái Đất

B. Lớp không khí bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là mặt trời

C. Quyển chứa tồn bộ chất khí trên Trái  Đất

D. Lớp không khí nằm trên bề mặt Trái Đất đến độ cao khoảng  500km
Câu 2. Dải hội tụ nhiệt đới hình thành từ 2 khối  khí: 

A. Chí tuyến hải dương và chí tuyến lục  địa 
  C. Bắc xích đạo và Nam xích đạo

B. Chí tuyến hải dương và xích đạo 

  D. Chí tuyến lục địa và xích đạo

Câu 3. Nhận định nào dưới đây chưa chính  xác:

A. Các khối khí có sự phân bố theo vĩ độ tương đối  rõ
B. Mỗi bán cầu trên Trái Đất có bốn khối khí  chính

C. Các khối khí được chia thành kiểu lục địa và hải dương là dưa vào các đặc tính về nhiệt độ của nó

D. Khối khí xích đạo chỉ có kiểu hải dương do tỉ lệ diện tích lục địa ở khu vực xích đạo rất   ít

Câu 4. Mặt đất hấp thụ khoảng bao nhiêu phần năng lượng bức xạ mặt trời: 

A. 30%  

B. 4% 
C. 19%  

D. 47%

Câu 5. Khối khí chí tuyến lục địa được kí hiệu  là:

A. Em
B. Pc

C. Tc


D. Tm
Câu 6. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất ở:

A. Lục địa 
B. Ôn đới

C. Xích đạo

D. Cực

Câu 7. Không khí nằm 2 bên của Frông có sự khác biệt cơ bản  về:

A. Tính chất vật lí
                B. Thành phần không khí

C. Tốc độ di chuyển
                D. Độ dày
Câu 8. Nước ta nằm từ  23023’B đến 8034’B nên thường  xuyên nằm dưới khối khí:

A.  A và P
   B. T và E


C. P và T

D. P và E

Câu 9. Mặt đệm nhận nhiệt nhanh và mất nhiệt cũng nhanh là:

A. Khí quyển 
  B. Sinh quyển 

C. Mặt đất 

D. Đại dương

Câu 10. Vùng chỉ có khối khí mang tính hải dương:

A. Ôn đới 


B. Chí tuyến 

C. Cực

D. Xích đạo

Câu 11: Gió mùa mùa đông hoạt động từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau ở nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí:

A.Ac                         B. Pc                                  C. Am                           D. Pm

Câu 12. Vào thời gian đầu mùa đông,  nước ta chịu ảnh hưởng của khối  khí:

A. Địa cực lục địa
B. Ôn đới lục địa

C. Ôn đới hải dương
D. Chí tuyến lục địa

Câu 13. Frông ôn đới(FP) là frông hình thành  do sự tiếp xúc của 2 khối  khí:

A. Địa cực và ôn đới 



C. Ôn đới lục địa và ôn đới hải dương

B. Địa cực lục địa và địa cực hải dương        D. Ôn đới và chí tuyến
Câu 14. Nhận định nào sau đây đúng:
A. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ trung bình năm càng tăng, biên độ nhiệt năm càng lớn

B. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ trung bình năm càng tăng, biên độ nhiệt năm càng nhỏ

C. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ trung bình năm càng giảm, biên độ nhiệt năm càng lớn

D. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ trung bình năm càng giảm, biên độ nhiệt năm càng nhỏ

Câu 15. Mặt ngăn cách giữa hai khối khí, có sự khác biệt về nhiệt độ và hướng gió, gọi là:

A. Dải hội tụ nhiệt đới

B. Frông

C. Khí áp

D. Gió 

Câu 16. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:

A. Khoảng 1/3 bức xạ từ Mặt Trời bị khí quyển phản hồi ngược trở lại vào không gian sau khi xâm nhập qua khí quyển

B. Khoảng 1/5 nguồn bức xạ Mặt Trời được khí quyển hấp  thụ
C. Gần một nữa nguồn bức xạ Mặt Trời bị mặt đất hấp  thụ

D. Chỉ có một phần nhỏ bức xạ từ Mặt Trời sau khi đến mặt đất bị phản hồi vào không   gian

Câu 17: Ở bán cầu Bắc, từ nam lên bắc , các khối khí sắp xếp theo thứ tự là:

A. Bắc cực, chí tuyến, ôn đới, xích đạo.

B. Xích đạo, ôn đới, chí tuyến, bắc cực.

C. Xích đạo, chí tuyến, ôn đới lạnh, bắc cực.

D. Bắc cực, ôn đới lạnh, chí tuyến, xích đạo.

Câu 18. Khu vực có nhiệt độ trung bình năm cao nhất thế giới là:

A.Ven xích đạo                                        B. Trong các lục địa ở vùng chí tuyến

C. Dọc theo vĩ tuyến 100                         D. Tùy theo mỗi nữa bán cầu và theo mùa

Câu 19: Đây là đặc điểm của khối khí E​c

A.Nóng và khô                                         B. Rất nóng và khô

C. Nhiệt độ thay đổi theo mùa                 D. Không có khối khí  Ec

Câu 20. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao do càng lên cao không khí loãng, bức xạ mặt đất yếu, trung bình cứ  lên cao 100m giảm:

A. 0,60C                    B. 0,06 0C 

C. 10C

 D.60C

Câu 21: Nhiệt lượng do Mặt trời mang đến bề mặt Trái đất thay  đổi theo:

A. Góc chiếu của tia bức xạ Mặt trời               B. Thời điểm trong năm

C. Vị trí của mặt trời trên quỹ đạo                   D. Độ dài của đường đi

Câu 22: Đây là đặc điểm của khối khí Tc:

A.Nóng khô               B. Nóng ẩm                      C. Lạnh khô          D. Lạnh ẩm

Phần 2:  ĐÁP ÁN:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án


	B
	C
	C
	D
	C
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	D
	C
	B

	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	
	
	


BÀI 12: SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH

Câu 1: Mỗi bán cầu có bao nhiêu đai khí áp:

A. 3              B. 4              C. 5           D. 7

Câu 2: Trên trái đất có bao nhiêu đai áp thấp: 

A. 1              B. 2              C. 3           D. 4

Câu 3: Trong thực tế các đai khí áp không liên tục do:

A. Ảnh hưởng của địa hình

B. Ảnh hưởng của gió

C. Ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh

D. Sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương

Câu 4: Nhận định nào dưới đây CHƯA chính xác:

A. Các đai khí áp phân bố liên tục theo các đường vĩ tuyến

B. Trên trái đất có 7 đai khí áp chính

C. Hai đai áp cao được ngăn cách với nhau bởi 1 đai áp thấp

D. Gió thường xuất phát từ các áp cao 

Câu 5: Các đai áp cao và áp thấp phân bố:

A. Liên tục theo các đường vĩ tuyến

B. Liên tục theo các đường kinh tuyến

C. Xen kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo

D. Liên tục theo đai áp thấp xích đạo

Câu 6: Khí áp giảm khi:

A. Nhiệt độ giảm                                                B. Không khí bão hòa 

C. Không khí chứa nhiều hơi nước                    D. Nhiệt độ trên 200 C

Câu 7: Gió Mậu dịch là loại gió:

A. Thổi thường xuyên từ áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới

B. Thổi thường xuyên từ áp cao cận chí tuyến về áp thấp xích đạo

C. Thổi thường xuyên từ áp cao cực về áp thấp ôn đới

D. Thổi thường xuyên từ áp cao cực về khu vực chí tuyến

Câu 8: Về mùa Đông, gió Mậu dịch ở Bán cầu Bắc có hướng:


A. Đông Nam      B. Đông Nam - Tây Bắc      C. Đông Bắc     D. Tây Bắc - Đông Nam

Câu 9: Vì sao gọi là gió Tây ôn đới:

A. Thổi quanh năm

B. Hướng chủ yếu là hướng Tây 

C. Thổi từ phía Tây Đại tây dương đến 

D. Thổi từ phía Tây Thái bình dương đến 

Câu 10: Đặc điểm của gió Tây ôn đới:

A. Độ ẩm thấp        B. Độ ẩm trung bình           C. Độ ẩm cao           D. Độ ẩm rất cao

Câu 11: Gió mùa là loại gió trong một năm có:

A. Hai mùa đều thổi 

B. Hai mùa thổi ngược hướng nhau

C. Mùa hè từ biển thổi vào; mùa đông từ lục địa thổi ra

D. Hướng gió thay đổi theo mùa 
Câu 12: Khu vực nào không nằm trong vùng gió mùa:

A. Nam Á
  B. Đông Phi            C. Đông Nam Á             D. Tây Nam Á               

Câu 13: Kiểu thời tiết do gió fơn tạo ra là: 
A. Khô nóng                  B. Khô hanh                     C. Khô lạnh                  D. Nóng ẩm 

Câu 14: Ở khu vực nào của Việt Nam chịu ảnh hưởng của gió Fơn:

A. Miền Bắc      B. Miền Nam       C. Tây Nguyên       D. Duyên hải miền Trung

Câu 15: Việt Nam nằm trong tọa độ 8034’B đến 230 23’B sẽ chịu ảnh hưởng của những loại gió nào:
A. Gió Mậu dịch và gió mùa                    B. Gió Mậu dịch và gióTây ôn đới                 

C. Gió Mùa và gió Tây ôn đới                 D. Gió Mùa và gió                 

Câu 16: 0Gió biển là gió thổi:

A. Vào ban ngày, từ biển vào đất liền        B. Vào ban ngày, từ đất liền ra biển

C. Vào ban đêm, từ biển vào đất liền          D. Vào ban đêm, từ đất liền ra biển. 
Câu 17: Ngư dân sống ven biển thường sử dụng loại gió nào để ra khơi đánh cá?

A. Gió đất              B. Gió mậu dịch                 C. Gió biển                  D. Gió fơn 

Câu 18: 0Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm, lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm đi:         A. 0,20C         B. 0,60C               C. 0,80C          D. 10C
Câu 19: Khi ở chân núi nhiệt độ không khí là 320C đến độ cao 2500m thì nhiệt độ ở đỉnh núi lúc đó là:

A. 70C         B. 120C             C. 170C                D. 200C 
Câu 20: 000055Khi ở đỉnh núi có độ cao là 2000m, nhiệt độ không khí là 160C thì gió thổi xuống chân núi (0m) nhiệt độ sẽ là:
A. 280C          B. 300C          C. 350C              D. 360C 

ĐÁP ÁN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ.A
	B
	C
	D
	A
	C
	C
	B
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	A
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	A
	A
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Bài 13: ĐỊA LÝ 10 – BAN CƠ BẢN

NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA

I. Nhận biết.
Câu 1: Khu vực chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch thường mưa ít vì: 

A. Gió Mậu dịch chủ yếu là gió khô

B. Gió Mậu dịch không thổi qua đại dương 

C. Gió Mậu dịch thổi yếu 

D. Hoạt động của gió không thường xuyên 

Câu 2: Các khu khí áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn là vì: 

A.Có nhiệt độ thấp

B.Hút gió và đẩy không khí ẩm lên cao.

C.Đẩy gió và không khí ẩm không bị bốc lên

D.Hút gió và đẩy gió

Câu 3: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố nhiều nhất ở: 

A.Vùng xích đạo

B.Vùng chí tuyến

C.Vùng ôn đới

D.Vùng cực

Câu 4: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ thể hiện: 

A. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến 

B. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng ôn đới

C. Mưa nhiều nhất ở vùng ôn đới, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến 

D. Mưa nhiều nhất ở vùng ôn đới, mưa tương đối ít ở vùng xích đạo 

Câu 5: Trong các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa, không có nhân tố nào sau đây:

A.Địa hình

B.Khí áp 

C.Sinh vật

D.Dòng biển

       Câu 6: Điều gì sau đây không đúng:

A.Lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ

B.Lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của đại dương

C.Lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của dòng biển chảy ven bờ

D.Lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của khí quyển.

II. Thông hiểu.

Câu 7: Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc: 

A. Từ đại dương do gió thổi đến  

B. Từ nước ngầm bốc lên 

C. Từ hồ ao, rừng cây… bốc lên  

D. Từ các áp thấp thổi đến.

Câu 8: Khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa thường có lượng mưa lớn vì: 

A. Gió mùa mùa Đông thường thổi từ biển và đại dương

B. Gió  mùa mùa Hạ thường thổi từ biển và đại dương

C. Cả gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa Đông đều đem mưa lớn đến 

D. Gió mùa thường xuất phát từ các vùng  áp thấp 

Câu 9: Các khu vực nằm gần nơi có dòng biển nóng đi qua thường mưa nhiều vì: 

A. Không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước và nếu được gió thổi từ trong lục địa ra sẽ gây mưa 

B. Không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa và gây mưa 

C. Ven dòng biển nóng là các khu áp cao

D. Ven dòng biển nóng là các khu áp thấp

Câu 10: Nguyên nhân làm cho vùng xích đạo có lượng mưa lớn là:

A.Có các khu áp cao

B.Có các khu áp thấp

C.Có địa hình cao

D.Có các dòng biển chảy qua

III. Vận dụng thấp.

Câu 11. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác: 

A. Chỉ có frông nóng gây mưa còn frông lạnh không gây mưa 

B. Khi xuất hiện frông, không khí nóng bị bốc lên cao hình thành mây, gây mưa 

C. Khi xuất hiện frông, khối không khí lạnh nằm trên khối không khí nóng

D. Miền có frông đi qua, thường mưa nhiều.

      Câu 12: Độ cao địa hình ảnh hưởng đến lượng mưa thể hiện qua đặc điểm: 

A. Càng lên cao lượng mưa càng tăng, đến độ cao nhất định mưa sẽ giảm

B. Ở một dãy núi, lượng mưa ở hai sườn sẽ bằng nhau.

C. Càng lên cao lượng mưa càng giảm 

D. Trên đỉnh núi cao mưa nhiều hơn so với sườn núi và chân núi 

      Câu 13: Dưới các khu áp cao, thường xuất hiện các dạng địa hình: 

A.Đồng bằng xanh tốt

B.Các khu rừng nhiệt đới

C.Các vùng hoang mạc 

D.Các vùng đồng cỏ

IV. Vận dụng cao.

Câu 14: Loại gió giúp khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là: VDC

A. Gió mùa                      

B. Gió Mậu dịch       

C. Gió đất, gió biển          

D. Gió Tây ôn đới 

      Câu 15: Nhân tố gây mưa ở vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nước ta là: 

A.Do gió mùa mùa đông

B.Do gió mùa mùa hạ

C.Do bão

D.Do dòng biển
         Đáp án Địa lí 10:
1A; 2B; 3A; 4A; 5C; 6D; 7C; 8B; 9B; 10B; 11C; 12A; 13C; 14A; 15B.

BÀI: THỦY QUYỂN

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾ CHẾ ĐỘC NƯỚC SÔNG.

Câu 1: Lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và:

a. băng tuyết trên núi cao

b. nước ngầm

c. nước ao, hồ, sông, suối

d. hơi nước trong khí quyển

Câu 2: Nước trên lục địa bao gồm nước ao hồ, sông suối, băng tuyết trên núi cao và:

a. nước trong biển, đại dương
b. nước  ngầm

c. hơi nước trong khí quyển
d. nước mưa

Câu 3:  Nhân tố để tạo nên sự khác biệt giữa vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước là:

a. bức xạ Mặt Trời


b.  mây

c. gió




d.  ao, hồ, sông, suối

Câu 4: Ở miền khí hậu nóng, những nơi địa hình thấp của khu vực ôn đới, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông là: 

a. nước mưa



b. băng tuyết

c. nước ngầm


d. hồ, đầm

Câu 5: Ở miền ôn đới lạnh, và núi cao, nguồn cung cấp nước cho sông là:

a. nước mưa



b. băng tuyết

c. nước ngầm


d. hồ, đầm

Câu 6: Sông ngòi ở miền Trung lũ lên nhanh là do:

a. độ che phủ rừng ít

b. phần lớn sông ngắn và dốc

c. mưa tập trung


d. xả lũ từ các hồ chứa thủy điện

Câu 7: Ở lưu vực sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở: 

a. đầu nguồn



b. nơi các phụ lưu đổ vào sông chính

c. hạ lưu của con sông

d. cửa sông.

Câu 8: Ở lưu vực sông, thực vật có vai trò lớn trong việc: 

a. giữ nước ở tán cây

b. giữ lại nước mưa

c. tạo nước ngầm


d. điều hòa dòng chảy cho sông ngòi

Câu 9: Chế độ nước sông Mê Công điều hòa hơn sông Hồng là do:

a. mưa ở sông Mê Công ít 

  b. rừng ở sông Mê Công nhiều hơn

c. sông Mê Công ít thủy điện hơn
  d. có Biển Hồ ở Cam-pu-chia điều tiết nước

Câu 10: Mặc dù chảy qua vùng hoang mạc khô hạn, lưu lượng sông Nin khi đổ ra biển vẫn còn lớn là do: 

a. sông Nin dài nhất thế giới



b. sông Nin chảy qua ba miền khí hậu khác nhau

c. sông Nin bắt nguồn và nhận thêm nước trong vùng mưa xích đạo và cận xích đạo

d. sông Nin có diện tích lưu vực khá lớn.

Câu 11: Sông A-ma-dôn có lưu lượng rất lớn là do:

a. sông A-ma-dôn có chiều dài nhất thế giới

b. sông A-ma-dôn có lưu cực lớn nhất thế giới

c. sông A-ma-dôn chảy theo hướng tây- đông, đổ ra Đại Tây Dương


d. sông A-ma-dôn chảy hoàn toàn trong vùng mưa xích đạo

Câu 12: Sông  I-ê-nit-xây có nét đặc điểm nổi bật :

a. là con sông đóng băng vào mùa đông, mùa xuân có lũ

b. là con sông chảy theo chiều Nam-Bắc

c. là con sông chảy trong vùng ôn đới lạnh, có lưu vực lớn

d. là con sông có lưu lượng điều hòa

Câu 13: Độ dốc của con sông, độ rộng hẹp của lòng sông có ảnh hưởng đến:

a. nguồn nước sông



b. tốc độ dòng chảy của sông

c. việc điều hòa lưu lượng nước của sông
d. tỉ lệ cát bùn (phù sa) của sông.

Câu 14: Ngoài việc cung cấp điện, các hồ chứa thủy điện ở đầu nguồn còn có vai trò:

a. cung cấp nước cho sông
b. điều tiết dòng chảy cho sông

c. tạo nước ngầm


d. làm hạn chế lũ lụt

Câu 15: Ở miền ôn đới lạnh và những nơi sông bắt nguồn từ núi cao, sông được tiếp nhiều nước vào mùa:

a. xuân

b.  hạ

c.  thu


d. đông.

---------------------------------

	ĐÁP ÁN:
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	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
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	d
	b
	c
	a
	b
	b
	a
	d
	d
	c
	d
	a
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	b
	a


BÀI 16 : SÓNG - THỦY TRIỀU - DÒNG BIỂN

Câu 1: Câu nào dưới đây không chính xác :

a.Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều nằm ngang.

b.Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng.

c.Nguyên nhân chủ yếu của sóng biển và sóng bạc đầu là gió.

d.Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng thần là do động đất dưới đáy biển.

Câu 2 : Khi dao động thuỷ triều nhỏ nhất ở Trái Đất thấy Mặt Trăng như thế nào :

a.Tròn.      b.Khuyết.     c.Không trăng.     d.Không trăng và trăng tròn

Câu 3: Trong một tháng thuỷ triều lớn nhất vào thời kỳ:

a.Trăng khuyết và trăng tròn                     b.Không trăng và trăng khuyết

c.Trăng tròn                                               d.Trăng tròn và không trăng.

Câu 4: Khi Mặt Trăng,Trái Đất, Mặt Trời nằm vuông góc với nhau thì dao động thuỷ triều:

a.Lớn nhất.                                                          b.Nhỏ nhất.

Câu 5: Khi Mặt Trăng, Mặt Trời,Trái Đất nằm thẳng hàng thì dao động thuỷ triều :

a. Nhỏ nhất.                                                  b.Lớn nhất.

Câu 6: Dựa vào đặc tính lí hoá của nước, các dòng biển được phân loại thành :

a. Dòng biển nóng, dòng biển lạnh .
b. Dòng biển thường xuyên, dòng biển theo mùa.

c. Dòng biển trên mặt, dòng biển đáy.

d. Dòng biển một chiều, dòng biển xoay vòng.

Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây không phải của dòng biển lạnh :

a.Phát sinh ở hai bên Xích đạo,chảy về hướng Tây.

b.Xuất phát từ khoảng vĩ tuyến 30 – 40 độ ở mỗi nửa cầu, chảy về Xích đạo.

c.Xuất phát từ vùng cực, chảy về phía Xích đạo.

d.Men theo bờ Tây các đại dương, từ cực về Xích đạo.

Câu 8 : Các dòng biển lạnh xuất phát từ :

a. Hai cực                                               c.Khoảng vĩ tuyến 30 – 40 độ.

c.Hai bên Xích đạo                                 d.Khoảng vĩ tuyến 50 – 60 độ.

Câu 9 : Các dòng biển nóng thường phát sinh ở :

a. Hai cực.                                                b.Khoảng vĩ tuyến 30 – 40 độ.

c. Hai bên Xích đạo.                                 d.Khoảng vĩ tuyến 50 – 60 độ
Câu 10 : Ý nào dưới đây là đúng:

a.Ở mọi địa điểm trên trái đất, thủy triều dâng lên cùng một thời điểm giống nhau                             

b.Thủy triều là hiện tượng nước lên, xuống ở biển và đại dương.

c.Trong một tháng có hai lần thủy triều lên cao nhất.

d.Trong một năm có một lần thủy triều lên cao nhất là vào ngày hạ chí

Câu 11: Gọi "tuần trăng" nghĩa là:

a.Mặt Trăng chuyển động một vòng xung quanh Trái Đất hết 1 tuần (7 ngày).

b.Mặt Trăng chuyển động một vòng xung quanh Trái Đất hết gần 30 ngày.

c.Thời gian kể từ khi trăng mọc đến khi trăng tròn.

d.Thời gian kể từ khi trăng tròn đến khi trăng lặn.

Câu 12: Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng hướng với nhau sẽ làm cho thủy triều:

a. Thấp nhất            b. Lớn nhất             c. Lớn vừa               d. Bình thường

Câu 13: Trong đại dương thế giới có mấy vòng hoàn lưu lớn:

a.4                                b. 5                                c. 6                             d. 7    

Câu 14: Thủy triều lớn nhất khi:

a.Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.

b.Mặt Trăng ở vị trí thẳng hàng với Mặt Trời và Trái Đất.

c.Trái Đất ở vị trí vuông góc với Mặt Trăng và Mặt Trời.

d.Mặt Trăng ở vị trí thẳng góc với Trái Đất.

Câu 15: Điểm nào sau đây không đúng với qui luật của các dòng biển?

a.Các dòng biển nóng và lạnh đối xứng nhau qua bờ các đại dương.

b.Ở vùng gió mùa thường xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo mùa.

c.Dòng biển nóng và lạnh hợp với nhau tạo vòng hoàn lưu ở cả địa cầu.

d.Các dòng biển nóng thường chảy từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.

ĐÁP ÁN
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	d
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Bài 17- Thổ nhưỡng quyển, các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

I/ Nhận biết

Câu 1. Thổ nhưỡng là:

A. Lớp vỏ phong hoá từ  đá trên các lục địa

B. Lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì

C. Lớp vỏ chứa vật chất tơi xốp trên mặt lục địa

D. Lớp vật chất có nước, không khí, nhiệt

Câu 2. Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành đất là:

A. Con người




B. Thời gian
C. Sinh vật





D. Địa hình

Câu 3. Nhân tố đá mẹ đóng vai trò:

A. Cung cấp chất hữu cơ cho đất


B. Hình thành tuổi đất

C. Phân huỷ một số tàn tích hữu cơ trong đất

D. Cung cấp khoáng vật cho đất

Câu 4. Nhân tố chi phối các tính chất cơ, lí, hoá của đất là:

A. Đá mẹ





B. Địa hình

C. Khí hậu





D. Thời gian

Câu 5. Hai yếu tố khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất là:

A. Độ ẩm và lượng mưa



B. Bức xạ và lượng mưa

C. Nhiệt độ và độ ẩm



D. Nhiệt độ và nắng

Câu 6. Khí hậu ảnh hưởng gián tiếp đến sự hình thành đất thông qua:

A. Các loài động vật



B. Lớp vỏ phong hoá

C. Lớp phủ thực vật



D. Thành phần khoáng vật

Câu 7. Lớp vỏ chứa vật chất tơi xốp nằm ở bề mặt lục địa được gọi là:

A, Thủy quyển




B. Khí quyển

C. Thổ nhưỡng quyển



D. Thạch quyển 

Câu 8. Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất và cường dộ phong hoá đá là:

A. Khí hậu





B. Đá mẹ
 

C. Địa hình





D. Sinh vật

II/ Thông hiểu

Câu 9. Ý nào không đúng, ảnh hưởng của sinh vật  đến việc hình thành đất:

A. Tham gia vào quá trình phong hoá

B. Cung cấp chất hữu cơ cho đất

C. Phân huỷ chất hữu cơ và làm thay đổi tính chất vật lí của đất

D. Tham gia vào quá trình quang hợp cây xanh.

Câu 10. Tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp không làm biến đổi tính chất đất :

A. Đốt rừng làm rẩy thu hẹp diện tích rừng tự nhiên

B. Quá trình canh tác trồng lúa nước làm  mất dần cấu tượng đất

C. Việc bón phân hữu cơ, vô cơ cho đất 

D. Khoanh nuôi, bảo vệ rừng.

Câu 11. Đặc điểm tầng đất ở vùng có địa hình dốc là:

A. Mỏng






B. Thường bạc màu

C. Độ phì cao





D. Dày

Câu 12. Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò:

A. Là nguồn cung cấp chủ yếu của các chất hữu cơ cho đất

B. Phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn

C. Góp phần quan trọng trong việc phá huỷ đá

D. Là nguồn cung cấp chủ yếu của các chất vô cơ cho đất

Câu 13. Độ phì của đất có khả năng cung cấp cho thực vật:

A. Nước và khí





B. Nhiệt,Chất khoáng

C. Các chất dinh dưỡng




D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 14. Thời gian đá gốc biến thành đất còn được gọi là:

A. Tuổi đá






B. Tuổi địa chất

C. Tuổi tuyệt đối của đất




D. Tuổi đất

III/ Vận dụng

Câu 15. Ý nào không đúng về nguyên nhân đẩy nhanh quá trình hoang mạc hóa ở các hoang mạc do:  

A. Nhiệt độ cao, lượng mưa rất ít

B. Biên độ nhiệt ngày đêm rất lớn

C. Lớp phủ thực vật không đáng kể

D. Địa hình bằng phẳng, diện tích lớn

Câu 16. Đất có tuổi già nhất thường phân bố ở:

A. Nhiệt đới và cận nhiệt



B. Khu vực ôn đới

C. Cực và cận cực




D. Ở núi cao băng giá vĩnh cửu

Câu 17. Tuổi của một loại đất được xác định:

A. Từ khi đá gốc phong hoá thành đá mẹ

B. Từ khi đá mẹ đến hình thành đất

C. Từ khi đá gốc đến khi hình thành đất

D. Từ khi đất được hình thành đến nay

Câu 18. Nguyên nhân chính ở vùng núi cao quá trình hình thành đất yếu là do:

A. Nhiệt độ thấp.




B. Sườn núi dốc

C. Tầng phong hóa dày



D. Lượng mưa giảm mạnh.

IV/ Vận dụng cao

Câu 19. Nước ta,  đất feralit thường được hình thành ở:

A. Đồng bằng hạ lưu các sông lớn



B. Vùng đồi và núi thấp

C. Các đồng bằng ven biển




D. Núi cao trên 4000m 

Câu 20. Các hoạt động kinh tế có vai trò quan trọng đến hình thành đất:

A. Công nghiệp






B. Xây dựng

C. Nông, lâm, ngư nghiệp




D. Dịch vụ
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	Địa lí 10

Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển và phân bố sinh vật


	C©u 1 : 
	Vùng hoang mạc ít có sinh vật sinh sống là do

	A.
	Đất cằn cỗi
	B.
	Nhiệt độ quá nóng

	C.
	Thiếu nước và độ ẩm
	D.
	Ánh sáng quá nhiều

	C©u 2 : 
	Các loài động vật ăn thịt thường phân bố nhiều ở

	A.
	Nơi rừng rậm
	B.
	Ở những vùng hoang mạc

	C.
	Nơi có nhiều loài động vật ăn cỏ
	D.
	Nơi gần nguồn nước

	C©u 3 : 
	Phạm vi sinh quyển bao gồm

	A.
	Toàn bộ thủy quyển, phần thấp của khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa

	B.
	Toàn bộ thủy quyển, khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa

	C.
	Toàn bộ thủy quyển và thổ nhưỡng quyển

	D.
	Toàn bộ thủy quyển, phần thấp của khí quyển và lớp phủ thổ nhưỡng

	C©u 4 : 
	Các vành đai thực vật phân bố theo độ cao là do

	A.
	Càng lên cao nhiệt độ càng giảm
	B.
	Càng lên cao nhiệt độ giảm và lượng mưa thay đổi

	C.
	Càng lên cao độ ẩm càng tăng
	D.
	Càng lên cao áp suất không khí càng giảm

	C©u 5 : 
	Tác động tích cực của con người đến sự phát triển phân bố sinh vật là

	A.
	Tiêu diệt các loài động vật hung dữ
	B.
	Tiêu diệt các loài sinh vật có hại

	C.
	Thuần chủng nhiều loài vật
	D.
	Trồng rừng và thay đổi phạm vi phân bố sinh vật

	C©u 6 : 
	Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố sinh vật gồm

	A.
	Khí hậu, đất, địa hình, sinh vật và con người

	B.
	Nhiệt độ, đất, địa hình, sinh vật và con người

	C.
	Khí hậu, đất, địa hình, thực vật và con người

	D.
	Khí hậu, đất, địa hình, ánh sáng và con người

	C©u 7 : 
	Các loài cây lá rộng thường phân bố nhiều ở

	A.
	Chí tuyến
	B.
	Xích đạo
	C.
	Vùng cực
	D.
	Ôn đới

	C©u 8 : 
	Theo hướng sườn, thực vật thường phân bố nhiều ở

	A.
	Sườn khuất ánh sáng mặt trời
	B.
	Sườn khuất gió

	C.
	Tùy độ cao
	D.
	Sườn đón gió

	C©u 9 : 
	Giới hạn trên của sinh quyển có độ cao khoảng

	A.
	25 km
	B.
	700 km
	C.
	15 km
	D.
	150 km

	C©u 10 : 
	Nhận định nào sau đây đúng nhất

	A.
	Động vật có quan hệ với thực vật về nơi cư trú và nguồn nước

	B.
	Động vật có quan hệ với thực vật về nơi cư trú và nguồn thức ăn

	C.
	Động vật có quan hệ với thực vật về nơi cư trú và môi trường sống

	D.
	Động vật có quan hệ với thực vật về nguồn thức ăn và nguồn nước


	Câu
	Đáp án

	1
	C

	2
	C

	3
	A

	4
	B

	5
	D

	6
	A

	7
	B

	8
	D

	9
	A

	10
	B


ĐỀ TRẮC NGHIỆM

BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ ĐẤT VÀ THỰC VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT.

I. Nhận biết: 

Câu 1: Ở những nơi có kiểu khí hậu cận nhiệt ĐịaTrung Hải thường có:
a. Rừng lá kim   b. Rừng và cây bụi lá cứng

c.Thảo nguyên   d. Rừng xa van

Đáp án: b

Câu 2: Kiểu khí hậu nào tương ứng với kiểu thảm thực vật chính là đài nguyên:

a. Cận nhiệt lục địa.
 b. Ôn đới lục địa.     

c. Ôn đới hải dương.   d. Cận cực lục địa.
Đáp án: d

Câu 3: Kiểu khí hậu ôn đới lục địa (lạnh) tương ứng với nhóm đất chính là: 

a. Đất nâu xám       b. Đất đen    c. Đất đài nguyên   d. Đất pôtdôn

Đáp án: d

Câu 4: Nhóm đất chính là nâu và xám tương ứng với kiểu thảm thực vật chính là:

a. Đài nguyên 

          b. Thảo nguyên.

c. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp
d. Rừng lá kim 

Đáp án: c

Câu 5: Toàn bộ các loại thực vật khác nhau sinh sống trên một vùng rộng lớn được gọi là:

a. Hệ thực vật 



b. Nguồn nước 

c. Thảm thực vật 



d. Rừng

Đáp án: c

Câu 6: Trong môi trường ôn đới lục địa (nửa khô hạn) nhóm đất chính là:

a. Đất nâu xám       b. Đất đen    c. Đất đài nguyên   d. Đất pôtdôn

Đáp án: b

Câu 7: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu ôn đới lục địa lạnh là:

a. Rừng lá kim – đất nâu 


b. Rừng lá kim – đất pôtdôn
c. Rừng lá rộng – đất đen 


d. Rừng lá kim – đất xám 

Đáp án: b

Câu 8: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa là:

a. Rừng nhiệt đới ẩm – đất đỏ vàng
 
b. Rừng lá rộng – đất đỏ nâu

c. Xavam – đất đỏ vàng 


           d. Rừng nhiệt đới ẩm – đất nâu

Đáp án: a

II. Thông hiểu:
Câu 1: Nguyên nhân sinh ra sự phân bố các thảm thực vật và đất trên Trái Đất là:

a. Chủ yếu do chế độ nhiệt và ẩm.

b. Ánh sáng và ẩm

c. Cấu trúc địa hình

d. Do vĩ độ

Đáp án: a

Câu 2: Chiếm diện tích lớn nhất ở vùng nhiệt đới ẩm gió mùa là: 

a. Đất nâu đỏ

b. Đất hạt dẻ

c. Đất feralit

d. Đất pôtdôn

Đáp án: c

Câu 3: Đất xavan có diện tích lớn nhất ở:

a.Nam Á

b. Châu Phi

c. Nam Mĩ

d. Ôxtrâylia

Đáp án: b

Câu 4: Sự phân bố thảm thực vật trên trái đất phụ thuộc chủ yếu vào:

a. Khí hậu



 
b. Địa hình 

c. Con người 




d. Nguồn nước

Đáp án: a
Câu 5:  Thảm thực vật là: 

a. Toàn bộ các loài thực vật khác nhau sinh sống trên một vùng rộng lớn

b. Tập hợp các thực vật trên một vùng rộng lớn

c. Sự phân bố thực vật theo các đơn vị địa lý nhất định.

d. Các nhân tố tác động đến sự phân bố thực vật trên một vùng rộng lớn.

Đáp án: a

Câu 6: Ở vùng núi, đã tạo nên các vành đai thực vật và đất theo độ cao do nguyên nhân chủ yếu là .

a. Sự thay đổi về nhiệt và ẩm khi lên cao

b. Sự thay đổi về nhiệt và ẩm theo vĩ độ.

c. Sự thay đổi về ánh sáng khi lên cao.

d. Sự thay đổi đất khi lên cao. 

Đáp án: a

Câu 7: Đất Pốtdôn kém phì nhiêu không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp vì:

a. Bị rửa trôi do thừa ẩm.

b. Khí hậu lạnh thực vật khó phân giải

c. Khí hậu lạnh thực vật nghèo nên tầng đất mỏng.
d. Vùng mưa nhiều, đất bị rửa trôi.

Đáp án: c 

Câu 8: Không có đất đỏ vàng(feralit)/ rừng nhiệt đới ẩm là: 

a.Nam Á

b. Châu Phi

c. Châu AÂu, Bắc Mĩ

d. Ôxtrâylia

Đáp án: c

III Vận dụng thấp:

Câu 1: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa là:

a. Hoang mạc, bán hoang mạc – đất đỏ vàng

b. Hoang mạc, bán hoang mạc – đất xám

c. Rừng xương rồng – đất xám 

d. Rừng lá rộng – đất đỏ nâu

Đáp án: b
Câu 2: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu cận cực lục địa là:

a. Băng tuyết và đất đài nguyên 

          b. Đài nguyên và đất đài nguyên 
c. Đài nguyên và đất pốtdôn 


d. Rừng lá nguyên và đất đài nguyên 

Đáp án: b

Câu 3: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu ôn đới hải dương là:

a. Rừng lá rộng, rừng hỗn hợp – đất nâu xám 

b. Rừng  lá rộng – đất đỏ nâu 

c. Rừng hỗn hợp – đất nâu xám 

d. Rừng – cây  bụi lá cứng cận nhiệt – đất đỏ nâu

Đáp án: a

Câu 4: Thảm thực vật và nhóm đất chính phát triển trên kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải là:

a. Rừng – cây bụi lá cứng cận nhiệt – đất đỏ nâu 

b. Rừng lá rộng – đất đỏ nâu

c. Rừng – cây bụi nhiệt đới – đất đỏ nâu

d. Rừng – cây bụi lá cứng cận nhiệt – đất đỏ nâu

Đáp án: a
III Vận dụng cao:

Câu 1 Việt Nam có đai ôn đới gió mùa trên núi ở:

a. Dãy Trường Sơn Bắc

b. Dãy Bạch Mã.

c. Đỉnh Ngọc Linh.

d. Đỉnh Panxivăn   

Đáp án: d
 Câu 2: Đất đỏ vàng(feralit)/ rừng nhiệt đới ẩm chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ là: 

a. Đông Nam Á

b. Bắc Mĩ

c. Châu AÂu

d. Ôxtrâylia

Đáp án: a

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10

BÀI QUY LUẬT THỐNG NHẤT

VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Câu 1. Nguyên nhân tạo ra quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý

a. Trái Đất vừa quay quanh trục vừa quay quanh Mặt Trời 

b. Sự phân bố không đều giữa lục điạ và hải dương 

c. Do nội lực trong lòng đất đã sinh ra núi cao, lục địa và đại dương 

d. Các thành phần của vỏ địa lý đều đồng thời chịu tác động của nội và ngoại lực

Câu 2. Giới hạn lớp vỏ địa lý ở lục địa :

a. Từ dưới tầng ô dôn đến hết lớp vỏ phong hóa

b. Từ lớp thổ nhưỡng đến tầng ô dôn

c. Từ mặt đất đến hết tầng đối lưu

d. Từ tầng Man ti đến tầng đối lưu

Câu 3. Khi một thành phần nào đó thay đổi sẽ làm cho các thành phần khác của lớp vỏ địa lý thay đổi theo là biểu hiện của quy luật:

a. Thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý 

b. Địa ô

c. Đai Cao

d. Địa đới

Câu 4. Lớp vỏ địa lý còn được gọi tên là :

a. Lớp phủ thực vật 



b. Lớp vỏ cảnh quan

c. Lớp thỗ nhưỡng 



d. Lớp vỏ Trái Đất

Câu 5. Lớp vỏ địa lý là 

a. Lớp thực  vật trên bề mặt đất 

b. Lớp khí quyển cùng với lớp thủy quyền trên bề mặt đất 

c. Lớp trên bề mặt trái đất có sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các quyền

d. Lớp thổ nhưỡng cùng với lớp khí quyển 

Câu 6. Mối quan hệ qua lại lẫn nhau của các thành phần vật chất giữa các quyền trong lớp võ địa lý là biểu hiện của

a. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh 

b. Quy luật địa đới 

c. Quy luật địa ô

d. Quy luật đai cao

Câu 7. Khi khí hậu khô hạn biến đổi sang ẩm ướt thì dân đến các biến đổi dòng chảy thảm thực vật, thổ nhưỡng... là minh chứng biểu hiện của quy luật:

a. Địa địa đới

b. Địa ô 

c. Đai cao 


d. Thống nhất và hoàn chỉnh 

Câu 8. Giới hạn lớp vỏ địa lý ở đại dương:

a. Từ dưới tầng ô dôn đến đáy vực thẳm đại dương

b. Từ tầng ba dan đến tầng ô dôn

c. Từ lớp man ti đến hết tầng đối lưu

d. Từ tầng Man ti đến tầng đối lưu

Câu 9. Hiện tượng đất bị xoá mòn trơ sỏi đá là do các hoạt động 

a. Khai thác khoáng sản 


b. Ngăn đập thuỷ điện 

c. Phá rừng đầu nguồn 

d. Khai thác đất triệt để 

Câu 10. Ý nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý cho chúng ta thấy sự cần thiết :

a. Phải nghiêm cấm việc khai thác tự nhiên

b. Khai thác những loại tài nguyên không làm ảnh hưởng đến môi trường

c. Phải nghiên cứu kỹ càng, toàn diện một lãnh thổ trước khi sử dụng chúng

d. Khai thác phải đi đôi với tái tạo tài nguyên

Câu 11. Khi hút cát sông dẫn đến sạt lỡ bờ sông, nước sông nhiễm mặn... là minh chứng biểu hiện của quy luật:

a. Địa địa đới

b. Địa ô 

c. Đai cao 


d. Thống nhất và hoàn chỉnh 

Câu 12. Khi lũ lụt không về thì các đồng bằng không được phù sa bồi đắp, chuột, sâu bọ nhiều... là minh chứng biểu hiện của quy luật:

a. Địa địa đới

b. Địa ô 

c. Đai cao 


d. Thống nhất và hoàn chỉnh 

Câu 13. Khi phá rừng làm cho đất bị xói mòn, khí hậu biến đổi...là minh chứng biểu hiện của quy luật:

a. Địa địa đới

b. Địa ô 

c. Đai cao 


d. Thống nhất và hoàn chỉnh 

Câu 14. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí :

a. Là quy luật về sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí theo vĩ độ

b. Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của lớp vỏ địa lí

c. Là quy luật về sự thay đổi các thành phần địa lí theo độ cao địa hình 


d. Là quy luật về sự thay đổi các thành phần địa lí theo kinh độ

I. KHỐI 10: (BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI)

Câu 1: Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lí theo:

A. vĩ độ

B. độ cao

C. kinh độ

D. lục địa và đại dương

Câu 2: Từ Bắc cực đến Nam cực có ……vòng đai nhiệt.

A. 7

B. 8

C. 6

D. 5

Câu 3: Mỗi bán cầu có mấy đới gió chính?

A. 3

B. 4 

C. 2

D. 6

Câu 4: Mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 5: Từ xích đạo về cực có bao nhiêu kiểu thảm thực vật?

A. 10

B. 9

C. 11

D. 8

Câu 6: Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao địa hình là đặc điểm của quy luật:

A. đai cao

B. địa ô

C. địa đới 

D. thống nhất và hoàn chỉnh

Câu 7: Các nhân tố làm thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao địa hình là:

A. nhiệt độ - độ ẩm

B. nhiệt độ - gió

C. gió - mưa

D. độ ẩm – gió

Câu 8: Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo kinh độ là đặc điểm của quy luật

A. địa ô

B. đai cao

C. địa đới 

D. thống nhất và hoàn chỉnh

Câu 9: Nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới là

A. dạng Trái Đất hình cầu và bức xạ Mặt Trời

B. dạng Trái Đất hình cầu và bức xạ Mặt Đất

C. phân bố lục địa và đại dương

D. Trái Đất có hình cầu

Câu 10: Từ xích đạo về cực, ở mỗi bán cầu có các vòng đai nhiệt 

A. vòng đai nóng, vòng đai ôn hòa, vòng đai lạnh, vòng đai băng giá

B. vòng đai nóng, vòng đai lạnh, vòng đai băng giá,vòng đai ôn hòa,

C. vòng đai ôn hòa, vòng đai lạnh, vòng đai nóng,vòng đai băng giá

D. vòng đai băng giá , vòng đai nóng, vòng đai ôn hòa, vòng đai lạnh, 

Câu 11: Từ xích đạo về cực, có các vành đai khí áp 

A. áp thấp xích đạo, áp cao cận nhiệt đới , áp thấp ôn đới, áp cao cực.

B. áp thấp xích đạo, áp thấp ôn đới , áp cao cực, áp cao cận nhiệt đới.

C. áp thấp ôn đới, áp thấp xích đạo, áp cao cận nhiệt đới , áp cao cực.

D. áp cao cực, áp thấp xích đạo, áp thấp ôn đới, áp cao cận nhiệt đới.

Câu 12: Nguyên nhân tạo nên quy luật phi địa đới là do các nguồn năng lượng

A. của sự phân hủy các chất phóng xạ và phản ứng hóa học bên trong lòng đất

B. các phóng xạ bên trong lòng đất

C. bức xạ Mặt Trời

D. gió

Câu 13: Biểu hiện tổng hợp của quy luật đai cao thể hiện qua 

A. thổ nhưỡng quyển và sinh quyển
B. thổ nhưỡng quyển và khí quyển 

C. khí quyển và thủy quyển

D. thổ nhưỡng quyển và thạch quyển 

Câu 14: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên quy luật địa ô là do

A. sự phân bố đất liền và biển, đại dương.

B. ảnh hưởng của các dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến

C. ảnh hưởng của độ cao địa hình

D. sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm theo vĩ độ

Câu 15: Đới gió tiêu biểu của vùng ôn đới là

A. gió Tây

B. gió mùa

C. gió Tín phong

D. gió Đông

Câu 17: Việt Nam thuộc kiểu khí hậu

A. nhiệt đới gió mùa

B. nhiệt đới lục địa

C. cận nhiệt gió mùa

D. cận nhiệt lục địa

Câu 17: Cặp đới gió nào sau đây tương ứng với vành đai khí hậu nhiệt đới ?

A. Mậu dịch – Mùa

B. Mậu dịch – Tây

C. Mậu dịch – Đông

D. Mùa – Tây

Câu 18: Cặp kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính của kiểu khí hậu ôn đới lục địa:

A. Thảo nguyên – Đất đen

B. Thảo nguyên – Đất nâu xám

C. Thảo nguyên – Đất pốt dôn

D. Xavan – Đất đỏ, nâu đỏ

Câu 19: Sự hình thành các đới địa lí là do sự phối hợp của 

A. nguồn năng lượng Mặt Trời và nguồn năng lượng trong lòng Trái Đất.

B. nhiệt và ẩm.

C. lục địa và đại dương.

D. hoàn lưu khí quyển và bề mặt Trái Đất.

Câu 20: Các quy luật địa đới và phi địa đới thường tác động

A. đồng thời và tương hỗ lẫn nhau

B. đối lập nhau

C. độc lập với nhau

D. xen kẽ với nhau

ĐỀ 10(BÀI DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ)

  1) Dân số là:

           a) Tổng số người sống trên một lãnh thổ 

           b) Tổng số dân của một quốc gia 

           c) Tổng số người sống trên một lãnh thổ vào một thời điểm nhất định 

           d) Tổng số người sinh ra và lớn lên trên một lãnh thổ 

2) Dân số thế giới là 6 tỉ người ở năm:

           a)1999.        b) 2000.               c) 2005.                     d) 2010.

3)Bùng nổ dân số trong lịch sử phát triển của nhân loại diễn ra ở:

          a) Tất cả các nước trên thế giới

b) Các nước đang phát triển

          c) Các nước kinh tế phát triển

d)Các nước nghèo.

4)Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định:

           a) Sinh đẻ và tử vong .

b) Sinh đẻ và di cư.

           c) Di cư và tử vong .

d) Di cư và chiến tranh, dich bệnh .

5) Tỉ suất sinh thô là tương quan giưa số trẻ em được sinh ra trong năm so với:

           a) Số người trong độ tuổi sinh đẻ ở cùng thời điểm .

           b) Dân số trung bình ở cùng thời điểm.

           c) Số phụ nữ trong độ tuổi từ 18 – 40 ở cùng thời điểm.

           d) Số phụ nữ trong tổng dân số ở cùng thời điểm .

6)Nhân tố nào sau đây ít tác động đến tỉ suất sinh:

           a) Phong tục tập quán và tâm lí xã hội 

           b) Trình độ phát triển kinh tế – xã hội 

           c)Chính sách phát triển dân số 

          d)Thiên tai (động đất, núi lửa, lũ lụt…)

7)Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với:

           a) Số người thuộc nhóm dân số già ở cùng thời điểm 

           b) Số trẻ em và người già trong xã hội ở cùng thời điểm 

          c)Những người có nguy cơ tử vong cao trong xã hội ở cùng thời điểm

          d) Dân số trung bình ở cùng thời điểm 

8)Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tỉ suất tử thô trên thế giới có xu hướng giảm là:

           a) Tiến bộ về y tế và khoa học, kĩ thuật 

           b)Điều kiện sống, mức sống và thu nhập được cải thiện 

           c)Sự phát triển kinh tế 

           d) Hoà bình trên thế giới được đảm bảo

 9)Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xác định bằng hiệu số giữa:

         a) Tỉ suất sinh  thô và tỉ suất tử vong ở trẻ em 

          b) tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô 

          c)Tỉ suất tử thô và gia tăng cơ học 

          d)Tỉ suất sinh thô và gia tăng sinh học 

 10)Các cường quốc dân số trên tập trung chủ yếu ở châu lục:

           a)Châu Phi 





b)Châu Âu

           c) Châu Á 





d) Châu Mĩ 

11) Động lực phát triển dân số thế giới là:

           a) Sự gia tăng tự nhiên                           


b) Sự sinh đẻ và di cư 

           c) Sự gia tăng cơ học                        


d) Sự gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học 

12) Tỉ suất sinh thô của thế giới hiện nay có xu hướng: 

           a) Tăng lên                                     b) Chưa thay đổi 

           c) Giảm xuống                                d) Tùy theo từng nước và khu vực                                                                                                                                                                                                                                         13) Yếu tố nào sau đây hiện nay giữ vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định tỉ suất sinh của một dân số?

           a) Phong tục tập quán                       b) Trình độ phát triển kinh tế xã hội 

           c) Chính sách dân số                         d) Tự nhiên- Sinh học 

14) Tuổi thọ trung bình của dân số một nước là : 

           a) Số năm tối đa mà người dân một nước có thể sống được 

           b) Số năm tối thiểu mà người dân một nước có thể sống được 

c) Số năm bình quân của một người dân sinh ra có thể sống được trong nước đó 

d) Số năm mà một người dân có thể sống được và được xem là sống lâu ở một nước. 

15) Nhân tố nào sau đây quyết định tỉ lệ tử của một nước?

           a) Chiến tranh                                                               c) Thiên tai 

           b) Trình độ phát triển kinh tế xã hội.                          d) Bệnh tật 

16) Tỉ suất sinh thô và tử thô của nước ta năm 2002 là 22,8 0/00 và 5,8 0/00. Vậy tỉ lệ tăng tự nhiên của nước ta là:

           a) 28,6 0/00                                            b) 17 0/00
           c) 1,7 %                                                d) Không số nào hoàn toàn đúng 

17) Tỉ suất tử vong trẻ em là:

           a) Tỉ lệ % số trẻ em chết trong 1 năm so với trẻ em trong độ tuổi từ 0-14 tuổi 

           b) Tỉ lệ 0/00 số trẻ em chết trong 1 năm so với trẻ em trong độ tuổi từ 0-14 tuổi 

           c) Tỉ lệ 0/00 số trẻ em chết dưới 1 tuổi so với trẻ em trong độ tuổi đó 

           d) Tỉ lệ % số trẻ em chết dưới 1 tuổi so với số trẻ em từ 1-14 tuổi 

18) Ở các nước đang phát triển phải thực hiện chính sách dân số vì:

           a) Dân số tăng  nhanh .

           b) Dân số tăng nhanh, mất cân đối giữa tăng trưởng dân số với phát triển kinh tế .

           c) Tình trạng dư thừa lao động 

           d) Tỉ lệ phụ thuộc quá lớn 

19) Tỉ lệ tăng dân số thế giới xếp thứ tự từ cao đến thấp là:

           a) Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh, Châu Âu 

           b) Châu Mỹ Latinh, Châu Á, Châu Phi,Châu Âu 

           c) Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Âu

           d) Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Á, Châu Âu 

20) Chính sách dân số mà một số nước đang thực hiện nhằm mục đích:

           a) Giảm tỉ lệ sinh                                       



b) Giảm tỉ lệ tử 

           c) Điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự tăng trưởng kinh tế 

           d) Điều chỉnh sự gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học 

21) Nguyên nhân chính làm cho tỷ lệ nữ cao hơn tỷ lệ nam ở nước ta là:

           a) Tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam
b)Chiến tranh                    

           c) Di cư                                     


d) Tâm lý xã hội 

22) Sự gia tăng cơ giới sẽ làm cho dân số thế giới :

           a) Luôn luôn biến động                                  
b) Không thay đổi 

           c) Có ý nghía lớn                                    

d) It thay đổi.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	c
	a
	b
	a
	b
	d
	d
	a
	b
	c
	a

	Câu
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Đáp án
	c
	b
	c
	b
	c
	b
	b
	d
	d
	a
	b
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Câu 1: Nhận định nào sau đây đúng nhất:

A. Cơ cấu dân số là phân chia toàn bộ dân số thành bộ phận khác nhau theo 1 tiêu chí nhất định

B. Cơ cấu dân số là phân chia dân số thành bộ phận giống nhau theo 1 tiêu chí nhất định

C. Cơ cấu dân số là toàn bộ dân số có bộ phận giống nhau  

D. Cơ cấu dân số là toàn bộ dân số có bộ phận khác nhau

Câu 2: Dân số được hiểu là:

A. Tổng số người sinh ra và lớn lên trên một lãnh thổ

B. Tổng người sống trên một lãnh thổ vào một thời điểm nhất định

C. Tổng số dân của một quốc gia

D. Tổng số người sống trên một lãnh thổ

Câu 3: Các nước phát triển xác định dân số theo trình độ văn hóa dựa vào:
A. Tỉ lệ người biết chữ( >90%)và số năm đi học(10 năm) 

B. Tỉ lệ người biết chữ( 69%)và số năm đi học(3,9 năm)

C. Tỉ lệ người biết chữ(>90%) và số năm đi học(16 năm)

D.  Tỉ lệ người biết chữ(69%) và số năm đi học(4 năm)

Câu 4: Cơ cấu dân số theo giới là:

A. Biểu thị tương quan giữa nam và nữ

B. Biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân

C. Biểu thị tương quan giữa tổng số dân so với nam và nữ

D. Biểu thị tương quan giữa các độ tuổi với nhau

Câu 5: Năm 2009 nước ta có 40,0 triệu người là nữ giới và nam giới là 38,7 triệu người. Như vậy tỉ số giới tính(nam / nữ) của nước ta là:

A. 50,8% nữ / 49,2% nam

B. 103% nam / 100% nữ

C. 49,2% nữ / 50,8% nam

D. 96% nam / 100% nữ

Câu 6: Nguyên nhân nào sau đây làm cho tỉ lệ nam , nữ khác nhau theo không gian và thời gian: 

A. Tuổi thọ trung bình của nữ thường cao hơn nam

B. Chiến tranh làm nam nữ nhiều hơn nam

C. Nữ thường di cư nhiều hơn nam

D. Tâm lý xã hội

Câu 7:  Nguyên nhân chính làm cho tỉ lệ nữ cao hơn tỉ lệ nam ở nước ta là do:

A. Tâm lý xã hội

B. Di cư

C. Chiến tranh

D. Tuổi thọ trung bình của nam cao hơn nữ

Câu 8: Đặc điểm chung của kết cấu dân số theo giới trên thế giới hiện nay là:

A. Lúc mới sinh nam thường nhiều hơn nữ

B. Ở tuổi già nam thường nhiều hơn nữ

C. Ở tuổi trưởng thành nữ nhiều hơn nam

D. Tuổi thọ trung bình của nữ cao 

Câu 9: Cơ cấu dân số theo giới ảnh hưởng đến:

A. Tình hình phân bố sản xuất

B. Khả năng phát triển dân số

C. Nguồn lao động của quốc gia

D. Các tệ nạn xã hội

Câu 10:  Tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định gọi là kết cấu dân số:

A. Theo độ tuổi

B. Theo lao động

C. Theo giới tính

D. Theo trình độ văn hóa

Câu 11: Nhận định nào sau đây không đúng về sự phản ánh cơ cấu dân số theo độ tuổi:

A. Tình hình phân bố sản xuất

B. Khả năng phát triển dân số

C. Nguồn lao động của quốc gia

D. Tình hình về sinh- tử-tuổi thọ

Câu 12: Dân số thế giới được chia thành 3 nhóm nước:

A. Từ 0→  16 tuổi, 17 → 59 tuổi và 60 tuổi

B. Từ 0 → 18 tuổi, 19→  64 tuổi và > 65 tuổi

C. Từ 0→  14 tuổi, 15 → 59 tuổi và > 60 tuổi

D. Từ 0 → 15 tuổi, 16 → 64 tuổi và > 65 tuổi

Câu 13: Ở Việt Nam, tuổi lao động được quy định:

A. Nam: 15 → hết 54 tuổi

B. Nữ: 15→ hết 59 tuổi

C. Nam: 15 → hết 59 tuổi và Nữ 15 → hết 54 tuổi

D. Nam: 15→hết 54 tuổi và Nữ 15→hết 59 tuổi

Câu 14: Nhóm dân số dưới lao động được xác định trong khoảng:

A. Từ 0 → 14 tuổi

B. Từ 0 → 15 tuổi

C. Từ 0 → 16 tuổi

D. Từ 0→17 tuổi

Câu 15: Các nước đang phát triển xác định dân số theo trình độ văn hóa dựa vào:

A  Tỉ lệ người biết chữ( >90%)và số năm đi học(10 năm) 

B   Tỉ lệ người biết chữ( 69%)và số năm đi học(3,9 năm)
C   Tỉ lệ người biết chữ(46%) và số năm đi học(1,6 năm)

D.  Tỉ lệ người biết chữ(70%) và số năm đi học(4 năm)

Câu 17: Nhận định nào sau đây đúng với chỉ số của dân số già?

A. Tuổi: 0 → 14 tuổi < 15% và > 60 tuổi < 10%

B. Tuổi: 0 → 14 tuổi < 25% và > 60 tuổi > 15%

C. Tuổi: 0 → 14 tuổi > 30% và > 60 tuổi < 20%

D. Tuổi: 0→14 tuổi< 35% và > 60 tuổi >25%

Câu 18: Nhận định nào sau đây đúng với chỉ số của dân số trẻ?

A. Tuổi: 0 →14 tuổi > 35% và > 60 tuổi < 10%

B. Tuổi: 0→ 14 tuổi > 25% và > 60 tuổi < 15%

C. Tuổi: 0 → 14 tuổi < 30% và > 60 tuổi > 20%

D. Tuổi: 0→ 14 tuổi < 35% và > 60 tuổi > 25%

Câu 19: Dân số trẻ có những thuận lợi nào?

A. Nguồn lao động có những kinh nghiệm

B. Nguồn lao động dồi dào

C. Nguồn lao động ngành nghề

D. Nguồn lao động trình độ văn hóa

Câu 20: Dân số già có những khó khăn nào?

A. Lao động dân số nhanh

B. Thiếu lao động

C. Thừa lao động

D. Lao động dồi dào

Câu 21: Ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay:

A. Tiếng Anh

B. Tiếng Hoa

C. Tiếng Pháp

D. Tiếng Nga

Câu 22:  Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của 1 số nước-năm 2000:

	Tên nước
	Chia ra (%)

	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Pháp
	5,1
	27,8
	67,1

	Mê-hi-cô
	28,0
	24,0
	48,0

	Việt Nam
	68,0
	12,0
	20,0


1. Dựa vào báng số liệu trên hãy chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao động khu vực kinh tế của Pháp, Mêhicô và Việt Nam- năm 2000?

   A.  Vẽ biểu đồ tròn- 3 hình tròn cho 3 nước

   B.  Vẽ biểu đồ cột- 9 hình cột cho 3 nước

       C.  Vẽ biểu đồ đường- 3 đường cho 3 nước

       D.  Vẽ biểu đồ miền – 3 miền cho 3 nước

2. Dựa vào bảng số liệu trên hãy nhận xét cơ cấu lao động khu vực kinh tế của 3 nước trên-2000

  A.  Khu vực II và III cơ cấu lao động: cao nhất là Pháp(27,8%) và thấp nhất( 12,0%) là Việt   Nam.  Khu vực I ngược lại
  B.  Khu vực I và II cơ cấu lao động: cao nhất(68,0%) là Pháp và thấp nhất(5,1%) là Việt Nam

      C.  Khu vực III cơ cấu lao động: cao nhất(67,1%) là Việt Nam và thấp nhất(20,0%) là Pháp

      D.  Khu vực I, II và III cơ cấu lao động: cao nhất là Việt Nam và thấp nhất là Pháp
Câu 23: Trên thế giới nhóm tuổi lao động thường được xếp ở độ tuổi:
A. Từ 15 → 59 tuổi(hoặc 64 tuổi) đối với cả nam lẫn nữ

B. Từ 15→  60 tuổi đối với cả nam lẫn nữ

C. Từ 15 → 64 tuổi với nam và 15 → 54 tuổi với nữ

D. Từ 15→ 65 tuổi đối với cả nam lẫn nữ

Câu 24: Tháp dân số là: 

A. Biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính

B. Biểu đồ thể hiện cơ cấu sinh học và xã hội

C. Biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo lao động và trình độ văn hóa

D. Biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số nam và dân số nữ

Câu 25:Kiểu tháp thu hẹp thể hiện:

A. Dân số trẻ

B. Dân số già

C. Chuyển tiếp dân số trẻ sang dân số già

D. Chuyển từ dân số già sang dân số trẻ

Câu 26: Kiểu tháp mở rộng biểu hiện cho một dân số:

A. Tăng nhanh

B. Tăng chậm

C. Ổn định

D. Không tăng

Câu 27: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tháp ổn định:

A. Tháp có đáy hẹp, đỉnh mở rộng

B. Tỉ suất sinh thấp, tuổi thọ cao

C. Gia tăng dân số có xu hướng giảm dần

D. Tỉ suất tử: thấp ở nhóm trẻ, cao ở nhóm già

Câu 28: Khu vực có tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới hiện nay là:

A. Châu Phi

B. Châu Âu 

C. Châu Á

D. Châu Mĩ La Tinh

Câu 29: Ở nước phát triển cơ cấu dân số theo giới có tỉ lệ:

A. Nam nhiều hơn nữ

B. Nữ nhiều hơn nam

C. Nam ít hơn nữ

D. Nữ ít hơn nam

Câu 30: Ở nước đang phát triển cơ cấu dân số theo giới có tỉ lệ:

A. Nam nhiều hơn nữ

B. Nam bằng nữ

C. Nữ ít hơn nam

D. Nữ nhiều hơn nam

Câu 31: Ba quốc gia có dân số đông nhất trên thế giới hiện nay:

A. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ

B. Trung Quốc, Ấn Độ, Liên Bang Nga

C. Trung Quốc, Braxin, Inđônêxia

D. Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ

Câu 32: Dân số lao động là:

A. Những người lao động có một nghề nghiệp cụ thể

B. Những người lao động có thu nhập

C. Những người lao động có hưởng lương

D. Những người trong độ tuổi lao động

Câu 33: Kết cấu dân số theo nghề nghiệp của thế giới đang thay đổi theo hướng:

A. Tăng khu vực I và III, giảm khu vực II

B. Tăng khu vực II , giảm khu vực I và III 

C. Khu vực III giảm, khu vực I và II tăng

D. Khu vực III tăng, khu vực I và II giảm

Câu 34: Thành phần nào sau đây  không được xem là dân số không hoạt động kinh tế:

A. Những người có việc làm tạm thời

B. Những người nội trợ

C. Những người tàn tật

D. Sinh viên, học sinh

Câu 35: Nhận định nào sau đây không đúng với nhóm dân số hoạt động kinh tế:

A. Những người có việc làm tạm thời

B. Những người có việc làm ổn định

C. Những người tàn tật  không tham gia lao động

D. Những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm

Câu 36: Cơ cấu dân số theo lao động cho biết:

A. Nguồn lao động và dân số hoạt động

B.  Nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế

C.  Nguồn lao động

D.  Nguồn dân số hoạt động

Câu 37: Ở Việt Nam hiện nay thuộc cơ cấu dân số:

A. Dân số già

B.  Dân số trẻ

C.  Dân số trẻ nhưng đang già đi

D.  Dân số trung gian giữa trẻ và già

Câu 38: Kết cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh:

A. Trình độ dân trí, học vấn và chất lượng cuộc sống

B. Trình độ học vấn, dân tộc và chất lượng cuộc sống

C. Chất lượng cuộc sống, tôn giáo và học vấn

D.  Chất lượng cuộc sống, mức sống và dân trí
Câu 39: Kết cấu dân số theo trình độ văn hóa dựa vào các chỉ số sau:

A.  Tỉ lệ người biết chữ (15 tuổi trở lên), số năm của người đi học (> 25 tuổi)

B.  Tỉ lệ hoạt động văn hóa, tỉ lệ người biết chữ

C.  Tỉ lệ người mù chữ, tỉ lệ người có bằng cấp văn hoá

D.  Tỉ lệ người biết chữ, tỉ lệ người biết chữ

Câu 40: Nước ta tỉ lệ người biết chữ và số năm đến trường là:

A.  Chiếm 94% - 7,3 năm

B.  Chiếm 95% - 7,4 năm

C.  Chiếm 96% - 7,5 năm

      D.  Chiếm 97%- 7,6 năm

Bài 24: PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ  VÀ ĐÔ THỊ HÓA

Câu 1. Mật độ dân số là:


A. Số dân sống trên một diện tích lãnh thổ


B. Số người bình quân sống trên một đơn vị diện tích là km


C. Số dân cư trú, sinh sống trên một đơn vị diện tích(thường là km2)


D. Số người hiện cư trú trên một lãnh thổ

Câu 2. Công thức dùng để tính mật độ dân số:


A. Tg = S – T




B. M = [image: image2.png]




C. TNN = [image: image4.png]Dnam

Dnir
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D. S = [image: image8.png]S X 1000
DTB




Câu 3. Khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới:

A. Đông Á

B. Nam Á


C. Tây Âu

D. Bắc Mĩ

Câu 4. Khu vực có mật độ dân số thấp nhất thế giới:

A. Tây Á

B. Trung Phi

C. Bắc Phi

D. Châu Đại Dương

Câu 5. Tính từ năm 1989 đến nay tỉ trọng dân cư Châu Âu giảm so với thế giới, do:


A. Dân cư di cư sang các châu lục khác


B. Dân số Châu Âu tăng chậm hơn so với các châu lục khác


C. Diện tích của Châu Âu nhỏ nhất trong các châu lục


D. Tỉ lệ tử thấp

Câu 6. Thời kì 1750- 2005 tỉ trọng dân cư Châu Mĩ tăng lên, do:

A. Tỉ lệ sinh cao



B. Dân nhập cư

C. Tỉ lệ tử thấp



D. Không bị ảnh hưởng của chiến tranh

Câu 7. Yếu tố quyết định nhất đến sự phân bố dân cư:


A. Phương thức sản xuất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất


B. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


C. Lịch sử khai thác lãnh thổ


D. Tình hình chuyển cư

Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của quá trình đô thị hóa?


A. Tăng tỉ trọng dân thành thị trong tổng số dân


B. Tăng số lượng và quy mô các điểm dân cư đô thị


C. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị


D. Gỉam tốc độ phát triển kinh tế

Câu 9. Khu vực có tỉ lệ dân cư thành thị thấp nhất:

A. Châu Phi

B. Châu Âu

C. Châu Mĩ

D. Châu Úc

Câu 10. Dân cư đô thị trên toàn thế giới có xu hướng tăng nhanh là do:

A. Đất nông nghiệp bị thu hẹp

B. Số lượng các thành phố ngày càng nhiều

C. Công nghiệp hóa diễn ra ngày càng mạnh

D. Tỉ lệ tăng dân số ở khu vực đô thị cao hơn khu vực nông thôn

Câu 11. Lối sống thành thị được phổ biến rộng rãi là do:


A. Kinh tế ở nông thôn phát triển


B. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển, sự giao lưu dễ dàng


C. Dân cư thành thị di cư về nông thôn mang theo lối sống thành thị


D. Dân cư nông thôn ra thành phố làm việc nhiều

Câu 12. Đô thị hóa là một quá trình:


A. Tích cực





B. Tiêu cực


C. Tích cực nếu gắn liền công nghiệp hóa
D. Tiêu cực nếu quy mô thành thị quá lớn

Câu 13. Khu vực nào sau đây có trình độ đô thị hóa cao nhất thế giới?

A. Tây Âu

B. Đông Nam Á

C. Bắc Mĩ

D. Đông Bắc Á

Cho bảng số liệu sau:

Dân số trung bình và diện tích của các vùng nước ta, năm 2008

	Khu vực
	Dân số trung bình

(nghìn người)
	Diện tích

( km2)

	ĐB SH
	18545,2 
	14962,5 

	TDMN BB
	12317,4
	101445,0

	DH MT
	19820,2
	95894,8

	TN
	5004,2
	54640,3

	ĐNB
	12828,8
	23605,5

	ĐB SCL
	17695,0
	40602,3


Câu 14. Mật độ dân số trung bình của vùng ĐB SH, năm 2008 là:
A. 1239,2

B. 1239,3


C. 1239,4

D. 1239,5

Câu 15. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện dân số trung bình và diện tích các vùng của nước ta, năm 2008:

A. Tròn

B. Miền


C. Đường

D.  Cột ghộp

ĐÁP ÁN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	A
	C
	B
	C
	A
	C
	D


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MÔN: ĐỊA LÝ 10

BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

Câu 1: Vai trò của nông nghiệp là:


a) Cung  cấp lương thực, thực phẩm cho con người


b) Phục vụ nhu cầu ăn, mặc cho con người


c) Cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp, cung cấp hàng xuất khẩu


d) Khai thác tài nguyên đất đai, khí hậu để sản xuất nhiều sản phẩm cho con người

Câu 2: Đối với các nước đang phát triển, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu vì:


a) Các nước này đông dân, nhu cầu lương thực lớn


b) Nông nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho dân số đông


c) Nông nghiệp cơ sở để phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa


d) Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn các ngành khác

Câu 3: Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu còn cây trồng và vật nuôi là đối tượng lao động. Đây là:


a) Đặc điểm quan trọng để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp


b) Vai trò quan trọng của nông nghiệp đối với đời sống con người


c) Các điều kiện cơ bản để tiến hành sản xuất nông nghiệp


d) Những hình thức cơ bản của tổ chức sản xuất nông nghiệp

Câu 4: Nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là nền nông nghiệp:


a) Sản phẩm làm ra nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu của người nông dân


b) Sản phẩm làm ra trở thành hàng hóa giao lưu trên thị trường


c) Sản phẩm làm ra được dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến


d) Sản phẩm làm ra phục vụ cho xuất khẩu

Câu 5: Sản xuất nông nghiệp theo nghĩa rộng gồm những ngành nào dưới đây?


a) Trồng trọt, chăn nuôi


b) Trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản


c) Trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và chế biến thủy sản


d) Trồng trọt gồm cả trồng rừng, chăn nuôi gồm cả nuôi trồng thủy sản

Câu 6: Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ cho nên:


a) Phải đảm bảo các yếu tố nhiệt, ánh sáng, nước, các chất dinh dưỡng cần thiết


b) Phải xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí


c) Sử dụng hợp lý, nâng cao độ phì cho đất


d) Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên canh

Câu 7: Nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng quan trọng trực tiếp đến năng suất cây trồng?



a) Sở hữu ruộng đất     



b) Thị trường tiêu thụ    



c) Tiến bộ khoa học-kỹ thuật  



d) Nguồn lao động

Câu 8: Sản xuất nông nghiệp có đặc điểm phụ thuộc vào tự nhiên chủ yếu là do:



a) Tư liệu sản xuất chính của  nông nghiệp là đất trồng                         



b) Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ



c) Đối tượng sản xuất chinh của nông nghiệp là vật nuôi, cây trồng    



d) Tính mùa vụ trong nông nghiệp

Câu 9: Sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh, thiếu ổn định chủ yếu là do:


a) Các điều kiện khí hậu thời tiết


b) Yếu tố đất đai


c) Nguồn cung cấp nước


d) Sinh vật, đặc biệt là thực vật tự nhiên

Câu 10: Để sử dụng hợp lí tài nguyên đất nông nghiệp, biện pháp có ý nghĩa hàng đầu là:


a) Khai hoang mở rộng diện tích


b) Bảo vệ độ phì của đất


c) Đẩy mạnh thâm canh


d) Hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

ĐÁP ÁN:


1- C

2- A

3- A 
4- B 
5- D 



6- B 
7- C 
8- C 
9- A 
10- B

Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương địa lý nông nghiệp 
Câu 1) Nhiệm vụ của ngành nông nghiệp là: 
a) Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người 
b) Phục vụ nhu cầu ăn, mặc cho con người 
c) Cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp, cung cấp hàng xuất 
khẩu 
d) Khai thác tài nguyên đất đai, khí hậu để sản xuất nhiều sản phẩm cho con người 
Câu 2) Trong quá trình phat triển của xã hội, trong tương lai nông nghiệp sẽ: 

a) Có vai trò ngày càng tăng 
c) Luôn giữ vai trò quan trọng 
b) Có vai trò ngày càng giảm 
d) Sẽ được thay thế bởi các ngành khác 

Câu 3) Đối với các nước đang phát triển, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ 

hàng đầu vì: 
a) Các nước này đông dân ,nhu cầu lương thực lớn 
b) Nông nghiệp là ngành sử dụng nhiều lao động nên sẽ giúp giải quyết được nhiều việc 
làm cho dân số đông 
c) Nông nghiệp là cơ sở để thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá 
d) Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn là các ngành khác 
Câu 4) Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu còn cây trồng và vật nuôi là đối tượng lao 

động. Đây là: 
a) Đặc điểm quan trọng để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp 
b) Vai trò quan trọng của nông nghiệp đối với đời sống con người 
c) Các điều kiện cơ bản để tiến hành sản xuất nông nghiệp 
d) Những hình thức cơ bản của tổ chức sản xuất nông nghiệp 
Câu 5) Đặc điểm nào sau đây của sản xuất nông nghiệp đã làm cho nông nghiệp ngày 

càng cần đến công nghiệp? 
a) Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ 
b) Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên 
c) Nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa 

d) Cây trồng và vật nuôi là đối tượng lao động chủ yếu của nông nghiệp 
Câu 6) Nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là nền nông nghiệp mà: 
a) Sản phẩm làm ra nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu của người nông dân 
b) Sản phẩm làm ra trở thành hàng hóa giao lưu trên thị trường 
c) Sản phẩm làm ra được dùng làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến 
d) Sản phẩm làm ra nhằm phục vụ cho xuất khẩu 
Câu 7) Sản xuất nông nghiệp bao gồm những ngành nào sau đây? 
a) Trồng trọt, chăn nuôi 
b) Trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá 
c) Trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá, chế biến thủy sản 
d) Trồng trọt gồm cả trồng rừng, chăn nuôi gồm cả nuôi trồng thủy sản 
Câu 8) Hình thức nào sau đây thể hiện một nền nông nghiệp hiện đaị, phát triển ? 

a) Xen canh 
c) Luân canh 
b) Thâm canh 
d) Quảng canh 

Câu 9) Quảng canh là hình thức biểu trưng cho một nền nông nghiệp: 
a) Có trình độ phát triển cao 
b) Có trình độ phát triển thấp 
c) Hiện đại 
d) Tùy theo điều kiện về đất đai của từng nước 
Câu 10) Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cho nên: 
a) Phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố về nhiệt, ánh sáng, nước, dinh dưỡng 
b) Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lý 
c) Sử dụng hợp lý ,nâng cao độ phì của đất 
d) Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên canh 
Câu 11) Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên cho nên: 
a) Phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm ,nâng cao độ phì của đất 
b) Hiểu biết và tôn trọng quy luật xã hội , quy luật tự nhiên 
c) Đảm bảo đầy đủ các yếu tố về nhiệt độ, ánh sáng, nước, không khí, dinh dưỡng 

d) Đảm bảo cả ba vấn đề trên 

Câu 12) Yếu tố nào sau đây quyết định tính thời vụ trong nông nghiệp? 

a) Thời tiết khí hậu 
c) Nguồn nước 
b) Đất đai 
d) Cả ba yếu tố trên 

Câu 13) Yếu tố đất đai có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở mặt nào sau đây? 

a) Qui mô và cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
c) Kết quả sản xuất 
b) Sự phân bố cây trồng, vật nuôi 
d) Cả ba mặt trên 

Câu 14) Sản xuất nông nghiệp có tính chất bấp bênh, thiếu ổn định chủ yếu là do : 

a) Các điều kiện về thời tiết 
c) Nguồn cung cấp nước 
b) Yếu tố đất đai 
d) Sinh vật đặc biệt là thực vật tự nhiên 

Câu 15) Nông nghiệp của các nước theo chế độ XHCN trước đây thường khác với các 

nước khác. Nguyên nhân chủ yếu là do: 
a) Sự khác nhau về các điều kiện tự nhiên 
b) Sự khác nhau về trình độ phát triển khoa học kỹ thuật 
c) Sự khác nhau về các quan hệ sỡ hữu ruộng đất 
d) Tất cả các sự khác nhau đó 
Câu 16) Sản xuất nông nghiệp ngày càng xích lại gần công nghiệp vì: 
a) Nông thôn ngày càng được công nghiệp hóa 
b) Nông nghiệp đang trở thành ngành sản xuất hàng hóa 
c) Nông nghiệp ngày càng sử dụng nhiều máy móc vật tư ,sản phẩm nông nghiệp ngày 
càng được chế biến nhiều hơn 
d) Cảnh quan nông thôn ngày càng giống thành thị 
Câu 17) Biện pháp nào sau đây được sử dụng chủ yếu trong" Cách mạng xanh" ? 
a) Tăng cường cơ giới hóa 
b) Thực hiện hóa học hóa 
c) Tạo ra và sử dụng các giống mới có năng suất cao 
d) Áp dụng công nghệ sinh học 
Câu 18) Yếu tố nào sau đây thường quyết định việc hình thành các vùng chuyên môn hóa 

a) Dân cư 
c) Tiến bộ khoa học kỹ thuật 
b) Các quan hệ ruộng đất 
d) Thị trường tiêu thụ 

Câu 19) Để sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp, biện pháp có ý nghĩa hàng đầu là: 
a) Khai hoang mở rộng diện tích 
b) Bảo vệ độ phì của đất 
c) Đẩy mạnh thâm canh 
d) Hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng 
Câu 20) "Tấc đất, tấc vàng; đất nào cây ấy ,mùa nào thứ nấy". Điều này nói lên: 
a) Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên 
b) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển 
và phân bố nông nghiệp 
c) Mỗi loại cây trồng vật nuôi chỉ có thể sinh trưởng và phát triển trong những điều 

kiện tự nhiên nhất định 
d) Cả ba ý trên đều đúng 
Câu 21) Số lượng các loại cây trồng trên thế giới: 
a) Ngày càng giảm do một số cây bị thoái hóa, bị con người tàn phá 
b) Ngày càng nhiều do con người tìm thêm trong hoang dại nhiều giống mới 
c) Ngày càng tăng do con người có thể lai tạo để tạo ra nhiều giống mới 
d) Không thay đổi mấy vì vừa có nhiều giống mới nhưng cũng có một số giống mất đi 
Câu 22) Cây lương thực chính có sản lượng lớn nhất thế giới hiện nay là: 

a) Lúa gạo 
c) Ngô 
b) Lúa mì 
d) Khoai tây 

Câu 23) Lúa gạo được trồng nhiều nhất ở vùng: 

a) Đông Nam Á 
b) Châu Á gió mùa 
c) Nam Á 
d) Châu Mỹ 

Câu 24) Quốc gia ở vùng Châu Á gió mùa có sản lượng lúa dẫn đầu thế giới là: 

a) Trung Quốc 


b) Ấn Độ 

c) Nhật Bản 
d) Ôxtrâylia 

Câu 25) Ở miền nhiệt đới nơi có thể trồng được lúa mì là: 

a) Các đồng bằng châu thổ 
b) Các vùng núi, cao nguyên 
c) Các cao nguyên đất đỏ 
d) Các đồng bằng ven biển 

Câu 26) Những quốc gia xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới là 

a) Trung Quốc, Ấn Độ 
c) Ấn Độ, Hoa Kỳ 
b) Thái Lan, Việt Nam 
d) Trung Quốc, Hoa Kỳ 

Câu 27) Loại cây lương thực được trồng rộng rãi nhất vì thích nghi đượcvới nhiều loại 

khí hậu là: 

a) Lúa mì 
c) Ngô 
b) Lúa gạo 
d) Khoai tây 

Câu 28) Quốc gia nào sau đây tuy không nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nhưng lại 

trồng lúa và có lượng gạo xuất khẩu lớn? 

a) Hoa Kỳ 
b) Pháp c) Thái Lan 
d) Nga 

Câu 29) Loại lương thực được dùng để buôn bán trên thị trường thế giới nhiều nhất là : 

a) Lúa gạo 
c) Ngô 
b) Lúa mì 
d) Hoa màu 

Câu 30) Cacao là loại cây được trồng nhiều ở vùng Tây Phi, sản phẩm được dùng để chế 
biến: 

a) Sôcôla 
b) Phomát 
c) Côca-Côla 
d) Dược phẩm 

Câu 31) "Mùa xuân là tết trồng cây", đây là phong tục đặc biệt của: 
a) Hà Lan, quốc gia có diện tích rừng bình quân đầu người thấp nhất thế giới 
b) Braxin, quốc gia có vùng rừng rậm Amazôn nổi tiếng thế giới 
c) Phần Lan, quốc gia có diện tích rừng bình quân đầu người lớn nhất thế giới 
d) Việt Nam với sáng kiến của Bác Hồ được phát động từ năm 1960 
Câu 32) Khu vực có diện tích và sản lượng cao su hàng đầu của thế giới là: 

a) Nam Mỹ 
c) Châu Phi 

b) Đông Nam Á 
d) Tây Á 

Câu 33) Cây công nghiệp thường được trồng thành vùng chuyên canh vì: 
a) Mỗi loại cây chỉ phù hợp với một loại đất và khí hậu riêng 
b) Cây công nghiệp đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao, cần nhiều lao động để chăm sóc 
c) Đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy, cung cấp đầy đủ sản phẩm cho xuất khẩu 
d) Dễ dàng thực hiện cơ giới hóa 
Câu 34) Các vùng chuyên canh cây công nghiệp thường gắn với 
a) Các khu vực dân cư đông đúc 
b) Các xí nghiệp công nghiệp chế biến 
c) Các cảng biển hoặc sân bay để xuất khẩu 
d) Các thành phố lớn ,nơi có nhu cầu tiêu thụ lớn 
Câu 35) Cây lấy dầu chủ yếu của vùng cận nhiệt Địa Trung Hải là 

a) Đậu lạc 
b) Củ cải 
c) Ôliu 
d) Hướng dương 

Câu 36) "Nước Cộng hòa Cafê" dùng để chỉ: 

a) Colombia 
c) Braxin 
b) Anh 
d) Pháp 

Câu 37) "Nước cộng hòa mía" là để chỉ quốc gia: 

a) Braxin 
c) Trung Quốc 
b) Ấn Độ 
d) Cuba 

Câu 38) Các vùng chuyên canh cây công nghiệp thường gắn liền với các xí nghiệp, công 
nghiệp chế biến vì: 
a) Cây công nghiệp cần sử dụng nhiều máy móc, phân bón được cung cấp bởi công 

nghiệp 
b) Sản phẩm cây công nghiệp phần lớn được chế biến, việc gắn kết sẽ đem lại hiệu quả 
kinh tế cao, sản phẩm tăng giá trị 
c) Sản phẩm cây công nghiệp lớn không thể tiêu thụ ngay, cần được chế biến để bảo 

quản được lâu 

d) Xu thế công nghiệp hóa 
nông nghiệp nông thôn 

Câu 39) Loại cây nào sau đây chỉ phát triển được ở miền nhiệt đới ? 

a) Chè 
c) Mía 
b) Củ cải đường 
d) Ôliu 

Câu 40) Nguyên nhân chính gây ra tình trạng mất đất là : 
a) Khai thác rừng để lấy gỗ 
b) Mở rộng diện tích đất canh tác, đồng cỏ 
c) Tình trạng cháy rừng 
d) Do dân số tăng, đô thị hóa phát triển 
Câu 41) Nhân tố quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển và phân bố chăn nuôi là : 

a) Thức ăn 
c) Hệ thống chuồng trại 
b) Giống 
d) Nhu cầu thị trường 

Câu 42) Đối với các nước đang phát triển việc đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất 
chính gặp khó khăn lớn nhất thường là : 

a) Tình trạng thiếu lương thực 
b) Thiếu các đồng cỏ tự nhiên 
c) Thiếu vốn đầu tư 
d) Thiếu giống tốt,trình độ kỹ thuật 

Câu 43) Từ nông nghiệp cổ truyền tiến lên nông nghiệp hiện dại ,chăn nuôi càng thay đổi 
về hình thức, đó là : 
a) Từ sản phẩm phần lớn là giết mổ chuyển sang sản phẩm phần lớn khi qua giết mổ 

(sữa, trứng) 
b) Từ chăn thả thủ công trở thành công nghiệp chuyên môn hóa 
c) Từ tiểu gia súc gia cầm chuyển sang đại gia súc 
d) Từ ngành phụ phục vụ trồng trọt, chuyển sang ngành chính ngang hàng với trồng trọt . 
Câu 44) Loại gia súc nhỏ được nuôi nhiều ở vùng trồng cây lương thực là: 

a) Bò 
c) Dê 
b) Lợn 
d) Cừu 

Câu 45) Loại gia súc nhỏ, ăn uống đạm bạc sống ở vùng khô hạn nhưng đem lại hiệu quả 

kinh tế cao là 
a) Bò 
c) Dê 
b) Lợn 
d) Cừu 

Câu 46) Điểm khác nhau cơ bản trong cách nuôi bò thịt và nuôi bò sữa là: 
a) Một bên theo lối chăn thả trên đồng cỏ ,một bên tập trung trong các chuồng trại 
b) Một bên áp dụng theo các biện pháp cổ truyền, một bên áp dụng các phương pháp 

hiện đại 
c) Thức ăn cho bò thịt nặng về thực vật tự nhiên, còn thức ăn cho bò sữa nặng về sản 

phẩm chế biến 
d) Bò sữa được chăm sóc kỹ hơn bò thịt 
Câu 47) Ở các nước đang phát triển chăn nuôi còn chiếm tỉ trọng nhỏ vì: 
a) Cơ sở thức ăn không ổn định 
b) Cơ sở vật chất còn lạc hậu 
c) Dịch vụ thú y, giống còn hạn chế 
d) Công nghiệp chế biến chưa phát triển 
Câu 48) Điểm khác nhau cơ bản dễ nhận thấy nhất về chăn nuôi giửa các nước phát triển 
và đang phát triển là: 
a) Tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp 
b) Cơ cấu ngành chăn nuôi 
c) Phương pháp chăn nuôi 
d) Điều kiện chăn nuôi 
Câu 49) Quốc gia có đàn bò đông nhất của thế giới nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao là : 

a) Hoa Kỳ 
c) Ấn Độ 
b) Nga 
d) Ôxtrâylia 

Câu 50) Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về các trang trại? 
a) Đây là hình thức sản xuất cao hơn hộ gia đình được hình thành và phát triển trong 

thời kỳ công nghiệp hóa 
b) Trang trại xuất hiện đầu tiên ở Tây Âu gắn liền với cách mạng công nghiệp lần thứ 

nhất 

c) Ở Việt Nam hình thức này phát triển nhanh từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX 
d) Mục đích chủ yếu của trang trại là sản phẩm hàng hóa phục vụ cho một địa phương 

nhỏ 
Câu 51) "Con bò sữa của người nghèo" dùng để chỉ: 

a) Cừu 
c) Lợn 
b) Dê 
d) Ngựa 

Câu 52) Trâu được nuôi nhiều ở: 
a) Các đồng cỏ tươi tốt 
b) Các đồng cỏ ở vùng nhiệt đới ẩm 
c) Trên thảo nguyên ôn đới và cận nhiệt 
d) Trong vùng đồi núi ở miền nhiệt đới ẩm 
Câu 53) Những quốc gia có đàn bò đông nhất thế giới hiện nay là: 

a) Ấn Độ , Bra xin 
c) Hoa Kỳ , Trung Quốc 
b) Trung Quốc , Braxin 
d) Hoa Kỳ ,Ấn Độ 

Câu 54) Quốc gia có đàn lợn đông nhất thế giới: 

a) Các nước EU 
c) Trung Quốc 
b) Hoa Kỳ 
d) Tây Á 

Câu 55) Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến cơ cấu vật nuôi của một quốc gia? 

a) Cơ sở về nguồn thức ăn 
b) Tập quán chăn nuôi 
c) Nguồn giống 
d) Cơ sở vật chất kỹ thuật 

Câu 56) Ở vùng đồng bằng sông Hồng của nước ta, vật nuôi chủ yếu là lợn và gia cầm vì: 

a) Đây là vựa lúa lớn thứ 2 của cả nước 
b) Thiếu các đồng cỏ tự nhiên 
c) Đất hẹp ,người đông 
d) Tất cả các lý do trên 

Câu 57) Hình thức tổ chức nào sau đây thể hiện một nền sản xuất nhỏ tiểu nông ? 

a) Hộ gia đình 
b) Trang trại 
c) Hợp tác xã 
d) Nông trường 

Câu 58) Hình thức nào sau đây có sự kết hợp chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp 

dịch vụ ? 
a) Hợp tác xã nông nghiệp 
b) Nông trường quốc doanh 
c) Trang trại 
d) Thể tổng hợp nông nghiệp 

Câu 59) Hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là: 

a) Tổng hợp thể nông nghiệp 
b) Vùng nông nghiệp 
c) Nông trường quốc doanh 
d) Hợp tác xã nông nghiệp 

Câu 60) Ở Trung Quốc hợp tác xã nông nghiệp được gọi là: 

a) Nông trường 
c) Trang trại 
b) Nông trang tập thể 
d) Công xã nhân dân 

Câu 61) Hình thức tổ chức nào sau đây chỉ có mặt ở các nước xã hội chủ nghiã ? 

a) Hợp tác xã nông nghiệp 
b) Thể tổng hợp nông nghiệp 
c) Nông trường quốc doanh 
d) Trang trại 

Câu 62) Ở nước ta các đồn điền cà phê, cao su, chè dưới thời Pháp thuộc nay phần lớn 

đều trở thành: 

a) Trang trại 
b) Nông trường quốc doanh 
c) Hợp tác xã nông nghiệp 
d) Vùng nông nghiệp 

Câu 63) Điểm khác nhau cơ bản giữa kinh tế hộ gia đình và trang trại là : 

a) Vấn đề sỡ hữu đất đai 
b) Quy mô sản xuất 
c) Hình thức tổ chức sản xuất 
d) Lao động làm việc 

Câu 64) Các hình thức tổ chức nào sau đây có thể xem là một xí nghiệp nông nghiệp ? 

a) Hộ gia đình 
c) Hợp tác xã nông nghiệp 
b) Trang trại 
d) Cả ba hình thức trên 

Câu 65) Trong tổ chức nào sau đây nông dân được xem là một công chức (hưởng lương 

của nhà nước)? 

a) Hộ gia đình 
c) Hợp tác xã 
b) Trang trại 
d) Nông trường quốc doanh 

Dựa vào lược đồ phân bố các cây lương thực trên thế giới, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 66) Ký hiệu 3 được dùng để chỉ loại lương thực: 

a) Lúa gạo 
b) Lúa mì 
c) Ngô 
d) Sắn 

Câu 67) Quốc gia nào sau đây có diện tích luá gạo lớn? 

a) Hoa Kì 
b) Trung Quốc 
c) Ấn Độ 
d) Nga 

Câu 68) Hai quốc gia có cơ cấu lương thực đa dạng, cùng nằm ở vị trí địa lý đặc biệt 

giống nhau là: 

a) Nga và Canađa 
b) Trung Quốc và Ấn Độ 
c) Trung Quốc và Hoa Kì 
d) Nga và Hoa Kì 

Dựa vào lược đồ phân bố các cây công nghiệp chủ yếu trên thế giới, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 69) Ký hiệu 1 là cây: 

a) Cafe 
b) Cao su 
c) Mía 
d) Chè 

Câu 70) Ký hiệu 3 là cây: 

a) Cafe 
b) Cao su 
c) Chè 
d) Mía 

Câu 71) Cây chè được thể hiện bằng ký hiệu: 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

Câu 72) Những quốc gia trồng nhiều cao su trên thế giới là: 

a) Trung Quốc 
b) Braxin 
c) Đông nam Á 
d) Ấn Độ 

Câu 73) Quốc gia trồng nhiều chè ở Châu Phi là : 

a) Cốt - Đi voa 
b) Nigiêria 
c) Kênia 
d) Ethiôpia 

Câu 74) Quốc gia Nam Á trồng nhiều mía là: 

a) Ấn Độ 
b) Pa-ki xtan 
c) Xi ri-Lân ka 
d) Trung Quốc 

Câu 75) Quốc gia trồng nhiều chè nhất thế giới là: 

a) Ấn Độ 
b) Trung Quốc 
c) Xi ri-Lân ka 
d) Bra xin 

Đáp án 
1)c 
17)c 
33)c 
49)c 
65)d 
2)c 
18)d 
34)b 
50)d 
66)c 
3)a 
19)c 
35)c 
51)b 
67)b 
4)a 
20)a 
36)c 
52)b 
68)c 
5)c 
21)c 
37)d 
53)a 
69)c 
6)b 
22)c 
38)b 
54) c 
70)a 
7)d 
23)b 
39)c 
55)a 
71)d 
8)b 
24)a 
40)a 
56)d 
72)c 

9)b 
25)b 
41)a 
57)a 
73)c 
10)b 
26)b 
42) a 
58)d 
74)a 
11)d 
27)c 
43)b 
59)b 
75)c 
12)a 
28)c 
44)b 
60)d 


13)d 
29)b 
45)d 
61)a 
 
14)a 
30)a 
46)a 
62)b 


15)c 
31)d 
47)a 
63)b 
 
16)c 
32) b 
48)a 
64)d 

